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Chương I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  

1. Tên chủ dự án đầu tư: 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: (Ông) Nguyễn 

Hoàng Luật 

- Sinh ngày: 05/09/1992 

-  ịa ch : Ấp Tân Qui II, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, t nh Trà Vinh. 

- Căn cước công dân số: 086092002933 cấp ngày 21/09/2022 do Cục 

Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp. 

2. Tên dự án đầu tư: 

- Tên dự án đầu tư: TRẠI CHĂN NUÔI GÀ THỊT NGUYỄN 

HOÀNG LUẬT 

-  ịa điểm thực hiện dự án đầu tư: ấp Dinh An, xã An Phú Tân, huyện 

Cầu Kè, t nh Trà Vinh. 

- Dự án được thực hiện tại thửa đất số 542 tờ bản đồ số tờ 35 tại ấp Ấp 

Dinh An, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, T nh Trà Vinh,  ới tổng diện tích thực 

hiện dự án là 5.900 m
2
.  

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của 

pháp luật về đầu tư công): 

Dự án chăn nuôi gà có quy mô 19.000 con/đợt nuôi. Theo nghị định số 

46/2022/N  – CP ngày 13/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 13/2020/N -CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật 

chăn nuôi, số đ n  ị  ật nuôi của dự án là 95 (quy mô chăn nuôi: 19.000 con 

trên tổng số lượng gà trong trại bao gồm gà con và gà thịt).  

+ Căn cứ mục 16, Phụ lục II nghị định 08/2022/N -CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo  ệ môi trường  à của 

dự án là 19.000 con/đợt nuôi (tư ng đư ng 95 đ n  ị  ật nuôi) thì xác định dự 

án thuộc nhóm III.  

+ Căn cứ Khoản 2  iều 39  à Khoản 4  iều 41 Luật bảo  ệ môi trường 

năm 2020 thì dự án thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân huyện cấp giấy phép 

môi trường.  

Nhằm thực hiện nghiêm ch nh  à đầy đủ các quy định của pháp luật hiện 

hành trong công tác bảo  ệ môi trường, ông Nguyễn Hoàng Luật (đ n  ị chủ 

đầu tư) phối hợp  ới Công ty TNHH Môi trường Từ Thiện (đ n  ị tư  ấn) lập 
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báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho dự án đầu tư “Trại chăn nuôi gà 

thịt Nguyễn Hoàng Luật” để trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư: 

a. Công suất hoạt động của dự án 

- Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích 5.900 m
2
. Tổng diện tích 

các hạng mục công trình của dự án là 5.900 m
2
 bao gồm dãy trại nuôi và các 

hạng mục công trình khác như kho chứa thức ăn, sân đường nội bộ,… 

- Công suất hoạt động của dự án chăn nuôi gà Nguyễn Hoàng Luật: Hiện 

tại dự án nuôi khoảng 19.000 con/đợt nuôi và công suất tối đa của trại là 19.000 

con/đợt nuôi mỗi đợt nuôi khoảng 90 ngày xuất chuồng. Thời gian cách nhau 

giữa các đợt nuôi của trại khoảng 20 ngày. 

- Công nhân làm  iệc tại dự án chăn nuôi: 2 nhân viên trực tại trại. 

b. Công nghệ sản xuất của dự án 

- Quy trình hoạt động của dự án chăn nuôi gà Nguyễn Hoàng Luật: 

 

Hình  1.            oạ  độ g  ại dự á  
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 hu  t   nh  u  t  nh hoạt động tại dự án: 

* C  ẩ  bị c  ồ g   ôi: Quy trình  ạo đệm lót si    ọc (c ấ  độ  

c  ồ g): 

 ệm lót sinh học tại dự án  ới thành phần chính là trấu, khi nhập  ề trại 

được xử lý sạch sẽ, trong quá trình lót sàn chuồng nuôi tiếp tục được khử trùng 

sạch sẽ. Các bước thực hiện khi sử dụng đệm lót đảm bảo  ệ sinh và quy định tại 

dự án như sau: 

Bước 1: Rải trấu lên toàn bộ nền chuồng, sau đó thả gà  ào. Chất độn 

chuồng khi úm gà con trải dày 4 cm (gà lớn dày 10 cm). 

Bước 2: Sau 7 – 10 ngày, quan sát trên bề mặt chuồng, khi thấy phân rải 

kín, dùng cào cào s  qua lớp mặt đệm lót (cần quây gọn gà  ề 1 phía để tránh  

gây xáo  trộn đàn gà). 

+ Thời gian sử dụng: Một đệm lót nền chuồng được xử lý tốt có thể kéo  

dài thời gian sử dụng từ 1 đến 2 đợt nuôi. 

+  ộ dày đệm lót: Nếu chất độn mỏng sẽ có thời gian sử dụng ngắn h n 

so  ới chất độn dày (10 – 20 cm). 

+ Chế độ bảo dưỡng: Sau  ài ngày chăn nuôi, cào trên bề mặt đệm lót một 

lần để giúp cho đệm lót được t i xốp, phân sẽ được phân hủy nhanh h n. Tránh 

để  bị nước mưa  à nước ở máng uống làm ướt đệm lót. 

* N ập gà giố g: 

Nguồn gà giống được ông Nguyễn Hoàng Luật mua từ Công ty Việt Lai 

và cung cấp cho dự án bằng xe tải. 

- Nguyên tắc chung trong chăn nuôi của dự án chăn nuôi gà Nguyễn 

Hoàng Luật: 

+ Chuồng nuôi, khu  ực cách ly, chất độn chuồng, dụng cụ chăn nuôi 

phải     được khử trùng và để trống ít nhất 3 tuần trước khi nhập gà. 

+ Phải thực hiện “cùng vào, cùng ra” một giống gà cùng độ tuổi trong 

một  khu  ực chuồng nuôi. 

+ Phải cho uống nước trước khi cho ăn trong mọi giai đoạn. 

+ Không khí trong chuồng nuôi phải được lưu thông thường xuyên nhưng 

 ẫn  phải đảm bảo ấm  ề mùa lạnh, mát  ề mùa nóng  à độ ẩm phù hợp  ới từng 

giai  đoạn. 

* Úm gà: 
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- Công tác chuẩn bị chuồng nuôi: 

+ Chuồng nuôi  à thiết bị phải được rửa sạch, sát trùng  à đặt  ào  ị trí 

đúng lúc. Trước khi thả gà, toàn bộ chuồng nuôi phải được sưởi ấm 4 giờ trước 

khi nhận gà  ề. Phải luôn kiểm soát nhiệt độ quây úm (sưởi) phù hợp  ới gà con, 

không để gà con bị lạnh. Nên dựa  ào các biểu hiện của gà con để điều ch nh 

nhiệt độ úm (sưởi). 

+ Chất độn chuồng (trấu) khi úm (sưởi) gà con trải dày 4 cm (gà lớn  

dày 10 cm). Máng ăn, máng uống phải phù hợp cho lứa tuổi gà. 

- Quây úm (sưởi) gà con: 

+ Dự án sử dụng úm (sưởi) bằng bóng đèn sưởi: Hạ thấp bóng đèn sưởi 

nằm  ị trí giữa  sao cho gà con phân tán đồng đều. Bóng đèn sưởi được thiết kế  

để sưởi cho 1.000 gà con 1 ngày tuổi. 

+ Khi gà con  ề, gà phải được thả  ào quây sưởi ngay càng nhanh càng  

tốt. Chú ý trong  iệc thả gà độ đồng đều, số lượng gà trong mỗi quây. Gà con 

phải được ăn uống ngay. 

+ Tổng lượng thức ăn tối đa cho ăn mỗi ngày được chia đều ra cho ăn 

trong ngày. Thông thường cho ăn 6-8 lần/ngày để thúc đẩy cho gà ăn được 

nhiều. 

+  ể thúc đẩy sự phân tán đều của gà con, ánh sáng chụp sưởi phải tăng 

lên đến   mức cần thiết 2 - 3 ngày sau đó phải bật đèn chiếu sáng trong chuồng. 

+ Trong thời gian úm gà cần quan sát thời điểm nhiệt độ môi trường thấp 

nhất. Từ 12 giờ đêm đến 5 giờ sáng, thời điểm này trong quây úm gà thiếu nhiệt 

nên che đậy trên quây úm kín h n để đủ nhiệt độ cho gà con. Nếu nhiệt độ úm lên 

cao  gà con hả miệng thở thì phải  én hở trên quây úm hoặc tắt bớt bóng điện khi 

thời  tiết nóng bức hoặc buổi trưa. 

+ Nhiệt kế treo cao h n đầu gà con từ 2 đến 3 cm  à giữa hai bóng điện là 

phù hợp để theo dõi. 

+ Nhiệt độ úm gà con: 

o Từ 1-3 ngày: 35-36
0
C  

o Từ 4-7 ngày: 34-35
0
C 

o Từ 8-14 ngày: 33-34
0
C  

o Từ 15-21 ngày: 32-33
0
C 

o Từ 22-28 ngày: 30-31
0
C  



 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

của dự án đầu tư “Trại chăn nuôi gà thịt Nguyễn Hoàng Luật” 

  n  ị tư  ấn: Công ty TNHH Môi trường Từ Thiện  5 

 ịa ch : Quốc lộ 53, khóm Phước Trị, phường 1, thị xã Duyên Hải, t nh Trà Vinh 

 iện thoại: 0972 029 302  n  ị tư  ấn: Công ty TNHH Môi trthien2018@gmail.com 

 

o Từ 29-35 ngày: 28-29
0
C 

o Trên 35 ngày tuổi theo nhiệt độ môi trường 

* Chăm sóc gà con ( ận chuyển đường dài, mới nhận gà  ề): 

-  Cho uống: 

+ Pha 20g (Bio) Vita electrolyte + 500g đường Glucoza + 20g Vitamin 

C vào 10 lít nước cho gà uống liên tục 6 giờ đầu tiên (để bù mất nước và năng  

lượng  do  ận chuyển đường dài). 

+ Lật ngược máng ăn để cho gà uống 1 giờ đầu tiên  à sau đó mới cho 

uống bằng máng uống. Vì lúc này gà rất thiếu nước nên cần có diện tích đứng 

uống rộng rãi để tránh gà tranh nhau uống làm ướt lông rất nguy hiểm. 

+ Cho gà uống đường Glucoza + Vitamin C được 6 giờ rồi mới tiếp tục 

pha thuốc úm gà con hoặc thuốc Colistin + Tylosin cho gà uống liên tục 3 đến 4 

ngày. 

- Cho ăn: Sau khi gà được uống đầy đủ nước 1 giờ đầu tiên mới được cho 

gà ăn. 

* Nuôi gà: 

- Mật độ nuôi nhốt 8– 10 con/m
2
 

- Trung bình mỗi ngày gà được cho ăn từ 45g đến 70g, tùy thuộc vào 

từng giai    đoạn sinh trưởng, phát triển của gà. 

- Gà càng lớn thời gian ăn càng nhanh h n, nên ch  cho gà ăn vào buổi 

sáng và  buổi chiều mát để tránh hiện tượng gà bị chết nóng. 

- Thức ăn, nước uống được công nhân cấp định kỳ  ào các máng ăn, 

máng uống (thức ăn  à nước uống được định lượng hàng ngày theo khuyến cáo 

của chuyên gia). 

* Xuất bán gà: 

- Gà thịt sau 90 ngày nuôi sẽ được kiểm tra chất lượng  à xuất bán (do 

Công ty Việt Lai bao tiêu). 

-  ể đảm bảo chất lượng gà thịt, trước thời điểm xuất đàn gà 03 tuần, dự 

án sẽ ngừng  iệc tiêm các loại thuốc và  ắc xin cho gà nhằm đảm bảo hóa 

chất đã   phân hủy hoàn toàn  à không còn tồn dư dư lượng ảnh hưởng đến chất 

lượng sản phẩm. 
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* Vệ sinh chuồng trại 

Quy trình  ệ sinh chuồng trại: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Hình  2. Quy trình vệ sinh c  ồ g   ại 

- Sau khi xuất bán đàn gà thịt thư ng phẩm, chuồng nuôi sẽ được  ệ sinh 

sạch sẽ. Quy trình  ệ sinh thực hiện trong vòng 20 ngày gồm các bước như sau: 

+ Vệ sinh khô: Sau khi gà được xuất bán, công nhân dùng các dụng cụ thu 

gom phân  à chất độn (chổi, xẻng, bao bì,…), thời gian diễn ra hoạt động  ệ 

sinh này khoảng 5 ngày. 

+ Di dời thiết bị chuồng trại: Thiết bị máng ăn, uống, sẽ được di chuyển 

sang khu  ực khác của chuồng nuôi. Sau đó, dùng máy xịt áp lực xịt rửa những 

chất thải rắn còn lại trên nền nhà nuôi. 

+ Tiếp theo, dùng nước xà phòng, nước vôi 30% để phun, dội rửa lên 

mặt nền  và thiết bị nuôi. Sau đó rửa sạch bằng nước. 

+ Sát trùng: Dùng thuốc sát trùng  ới liều lượng phù hợp. Cần kiểm tra 

pH nguồn nước trước khi pha loãng. Không được dùng nước cứng để pha thuốc 

sát trùng  ì sẽ làm giảm hoặc làm mất tác dụng của thuốc sát trùng. Dùng nước 

có nhiệt độ phù hợp để pha loãng thuốc. 

+  ể khô: Sau khi khử trùng bằng thuốc, cần phải để khô dụng cụ  à 

trang thiết bị. Với chuồng nuôi, thời gian để khô trước khi thả lứa mới vào là 2  

Nước thải Rửa chuồng bằng máy áp lực 

Chất thải rắn, mùi Vệ sinh khô 

Di dời thiết bị chuồng trại 

Tiêu độc sát trùng bằng men 

sinh học 

Mùi 

 ể khô 

https://nongnghiep.farmvina.com/chuong-trai-nuoi-30-heo-nai/
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ngày. 

Quy trình này phát sinh ra các chất thải chủ yếu bao gồm: Phân gà, nước thải, 

h i khử trùng,… 

c. Sản phẩ  của dự án 

- Sản phẩm của dự án là gà thịt thư ng phẩm. Gà khỏe mạnh không mắc 

các loại bệnh dịch, đạt yêu cầu kiểm định của c  quan chức năng  ới trọng 

lượng đạt trọng lượng trung bình khoàng 2,1kg/con. 

Bảng 1. Sản phẩm của dự án 

Sản 

phẩm 
Số lượng 

Trọng 

lượng  

trung bình 

Sản lượng 

 (tỷ lệ hao  hụt 

2%) 

Thị trường tiêu  thụ 

Gà thịt 

thư ng 

phẩm 

19.000 

con/đợt 

nuôi 

57.000 

con/năm 

2,1 

kg/con 

2,394 

tấn/năm 

Trong nước  

(Công ty Việt 

Lai bao tiêu) 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử 

dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án: 

- Nhu cầu về điện:  iện được sử dụng chủ yếu chạy thiết bị, máy móc 

phục  ụ sản xuất, các thiết bị thắp sáng trong khu  ực hoạt động. Nhu cầu sử 

dụng điện tại trang trại khoảng 4 triệu đồng/tháng. 

- Nhu cầu về nước: Nước phục  ụ cho trang trại chủ yếu là cung cấp 

nước uống cho gà  à nước  ệ sinh chuồng trại. Chủ trang trại trang bị 01 giếng 

khoan để phục  ụ nhu cầu sử dụng nước cho toàn dự án.        

- N   cầ   ước  ố g c o gà: 

Thực tế nhu cầu nước uống cho gà theo độ tuổi trung bình khoảng 85 

ml/con/ngày. Theo đó, tổng lượng nước cho gà uống ước tính khoảng 

1,615m
3
/ngày. 
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Bảng 2. Định mức nước uống cho gà. 

Số lượng Định mức Nhu cầu 

Chuồng 

nuôi 

Gà  

(con/ 

chuồng) 

Tổng cộng 

(con) 

Nước uống 

(ml/con/ngày) 

Thức ăn hỗn 

hợp 

(g/con/ngày) 

Nước uống 

(m
3
/ngày) 

Thức ăn hỗn hợp  

(tấn/ngày) 

2 9.500 19.000 85 60 1,615 1,14 

-     N   cầ   ước vệ si   c  ồ g   ại: 

 Dự án quy hoạch cấp nước cho mục đích  ệ sinh chuồng trại tần suất 1 lần 

cuối mỗi đợt nuôi.  

Tiêu chuẩn nước rửa sàn mỗi lần  ệ sinh: 1,5 lít/m
2
/lần rửa (Theo TCXDVN 

33:2006) 

Lượng nước sử dụng cho  ệ sinh chuồng trại được tính như sau: 

Bảng 3. Định mức lượng nước vệ sinh 1 chuồng sau mỗi đợt nuôi 

Diện tích chuồng (m
2
) 

Định mức sử dụng nước 

rửa (lít/m
2
) 

Lượng nước rửa chuồng 

(m
3
) 

2.600 1,5 3,9
 

- Lượng nước sử dụng để  ệ sinh chuồng trại khoảng 3,9 m
3
/đợt nuôi 
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Chương II. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc 

gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

- Về quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia: 

+ Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia được quy định tại Khoản 2  iều 

23 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định nội dung Quy hoạch bảo vệ môi 

trường quốc gia; việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều ch nh Quy hoạch bảo vệ 

môi trường quốc gia, thời kỳ Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia được thực 

hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch.  

+ Việc lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

được quy định tại Quyết định số 274/Q -TTg ngày 18 tháng 02 năm 2020 của 

Thủ tướng chính phủ về Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo vệ môi trường 

thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

+ Một số ch  tiêu về bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 450/Q -TTg ngày 

13/4/2022. Trong đó, có một số nhiệm vụ liên quan đến hoạt động sản xuất nông 

nghiệp như:  

o Thúc đẩy phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao, nông nghiệp hữu c ; tăng cường tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp.  

o Duy trì và nâng cao chất lượng môi trường nông thôn.  

o Kiểm soát môi trường từ các dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thông 

qua giấy phép môi trường.  

o  ẩy mạnh xử lý nước thải từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp, các 

làng nghề. Triển khai áp dụng các mô hình xử lý nước thải phi tập trung. 

- Về quy hoạch sử dụng đất: Vị trí dự án không nằm trong quy hoạch đô 

thị, quy hoạch xây dựng các khu chức năng của t nh Trà Vinh và huyện Cầu Kè 

đến năm 2030. Phù hợp với kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Cầu Kè theo 

Quyết định số 165/Q -UBND ngày 20/01/2022 của UBND t nh Trà Vinh và 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Cầu Kè theo Quyết định số 

1886/Q -UBND ngày 09/9/2021 của UBND t nh Trà Vinh. 

- Hiện nay, tại khu  ực hoạt động của dự án chưa có quy hoạch phân  ùng 

môi trường nên Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường chưa có c  sở để so 

sánh, đối chiếu sự phù hợp của dự án  ới phân  ùng môi trường 
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- Vị trí thực hiện dự án tại Ấp Dinh An, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, 

T nh Trà Vinh có tổng diện tích 5.900 m
2
, thuận lợi trong giao thông  ận chuyển 

nguyên  ật liệu, sản phẩm.  

- Ngoài ra, dự án phù hợp  ới quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa 

phư ng theo Quyết định số 547/Q -UBND ngày 21/3/2018 của Ủy ban nhân 

dân t nh Trà Vinh  ề  iệc Phê duyệt rà soát, điều ch nh, bổ sung quy hoạch chi 

tiết phát triển chăn nuôi, các khu  ực phát triển chăn nuôi tập trung  à giết mổ 

gia súc, gia cầm tập trung t nh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

2. Sự phù hợp của dự án đối với khả năng chịu tải của môi trường 

a. Sự phù hợp của dự án đố  vớ  khả năng chịu tả  của  ô  t ường nước 

Trong quá trình hoạt động của dự án không phát sinh nước thải thường 

xuyên nên không ảnh hưởng đến khả năng chịu tải đối với nguồn tiếp nhận môi 

trường xung quanh. 

b. Sự phù hợp của dự án đố  vớ  khả năng chịu tả  của  ô  t ường không 

kh   

Trong quá trình hoạt động chăn nuôi tại Trại chăn nuôi gà không phát sinh 

khí thải công nghiệp. Tuy nhiên, có phát sinh mùi hôi từ quá trình phân hủy chất 

thải chăn nuôi. Do đó, nếu không thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm soát, 

quản lý các loại chất thải chăn nuôi này sẽ gây các tác động nhất định đến môi 

trường không khí  à công nhân  iên làm  iệc tại dự án. 

Tại thời điểm lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án 

chăn nuôi gà Nguyễn Hoàng Luật, Chủ dự án phối hợp  ới đ n  ị có chức năng 

thực hiện quan trắc chất lượng môi trường không khí xung quanh cách khu  ực 

dự án, kết quả quan trắc như sau:  

- Vị trí giám sát không khí xung quanh: Khu  ực thực hiện dự án 

- Thông số: Tiếng ồn, Tổng bụi l  lửng (TSP), NO2, SO2, H2S, NH3, CO 

- Quy chuẩn so sánh:  

+ QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia  ề chất lượng  

không khí. 

+ QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia  ề tiếng ồn áp 

dụng đối  ới khu  ực thông thường từ 06 giờ đến 21 giờ 
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Bảng 4. Kết quả thử nghiệm mẫu không khí  

TT 
Thông 

số 

Đơn 

vị 
Kết quả 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

QCVN 

26:2010/BTNMT 

1 
Tiếng 

ồn 
dBA 56,4 

- 
70 

2 Bụi  µg/m
3 

100 300 
-
 

3 NO2 µg/m
3 

58 200 
- 

4 SO2 µg/m
3
 55 350 

-
 

5 H2S µg/m
3
 KPH (MDL = 5) 42 - 

6 NH3 µg/m
3
 KPH (MDL = 5) 200 

-
 

7 CO µg/m
3
 < 9.000 30.000 - 

 (Ng ồ : P iế  kế  q ả   ử  g iệm đí   kèm P ụ lục) 

Nhận xét: Môi trường xung quanh  khu  ực dự án có chất lượng tốt, tất cả 

các thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

05:2023/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT. 

Như  ậy, tại thời điểm lập báo cáo chất lượng môi trường không khí xung 

quanh khu  ực dự án có chất lượng tốt, chưa có dấu hiệu ô nhiễm  ẫn đảm bảo 

được khả năng tiếp nhận. Bên cạnh đó, khu  ực dự án có diện tích rộng rãi, có 

nhiều cây xanh. Hệ thống cây xanh này có tác dụng góp phần điều hòa, cải thiện 

chất lượng môi trường không khí tại khu  ực dự án. 
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Chương III. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

a. Đ ều k ện về địa lý, địa chất 

- Huyện Cầu Kè nằm ở phía tây của t nh Trà Vinh, nằm cách thành phố Trà 

Vinh khoảng 40 km  ề phía tây, cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 

230 km, có  ị trí địa lý: 

 Phía đông giáp huyện Càng Long 

 Phía tây giáp huyện Cù Lao Dung  à huyện Kế Sách thuộc t nh Sóc Trăng 

 Phía nam giáp huyện Tiểu Cần 

 Phía bắc giáp huyện Trà Ôn  à huyện Vũng Liêm thuộc t nh Vĩnh Long. 

- Toàn huyện có 10 xã, 01 thị trấn, gồm: Châu  iền, Phong Phú, Phong 

Thạnh, Ninh Thới, Hoà Tân, An Phú Tân, Tam Ngãi, Hoà Ân, Thông Hoà, 

Thạnh Phú  à thị trấn Cầu kè. Tổng diện tích tự nhiên là 24.664 ha. Trung tâm 

huyện lỵ nằm cách trung tâm t nh lỵ (thành phố Trà Vinh) 40 km theo quốc lộ 

54 và 60. 

- Nhìn chung, huyện Cầu Kè có  ị trí khá thuận lợi trong  iệc giao lưu phát 

triển kinh tế - xã hội  ới các địa phư ng khác trong  à ngoài t nh bằng đường 

thuỷ  à đường bộ. Mặt khác, khí hậu chia làm 02 mùa rõ rệt, mùa khô từ tháng 

11 năm trước đến tháng 3 năm sau; mùa mưa là những tháng còn lại. Thời tiết 

thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, nước từ sông MêKông đổ  ề mang theo phù 

sa bồi đắp ruộng đồng. 

b. Đặc đ ể  địa h nh: 

- Huyện Cầu Kè mang tính chất chung của  ùng đồng bằng sông Cửu 

Long nên tư ng đối bằng phẳng. Ngoài những giồng cát có địa hình cao đặc 

trưng (>1,8m). Dọc theo Sông Hậu có địa hình khá cao (cao  en sông)  à thấp 

dần  ề hướng  ông ( ào nội đồng). 

-  ịa hình thấp nhất (0,4 - 0,6m) ở khu  ực phía  ông Nam thuộc các địa 

bàn (Phong Thạnh, Phong Phú)  à nằm rải rác ở các khu  ực  ông Bắc (Thạnh 

Phú, Thông Hòa).  ặc biệt có khu  ực địa hình trũng thấp (<0,4m) ở ấp Sóc 

Kha (xã Hoà Ân); Cây Gòn (xã Phong Thạnh). 

- Nhìn chung, địa hình huyện Cầu Kè thích hợp cho canh tác lúa, hoa màu 

 à cây lâu năm. Tuy nhiên ở một số khu  ực trũng thấp  à gò cao cục bộ thường 

bị ngập úng, khô hạn. 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A0_Vinh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A0_Vinh_(th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A0_Vinh_(th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0ng_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B9_Lao_Dung
https://vi.wikipedia.org/wiki/K%E1%BA%BF_S%C3%A1ch
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3c_Tr%C4%83ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%83u_C%E1%BA%A7n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A0_%C3%94n
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9ng_Li%C3%AAm
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%A9nh_Long
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c. Đ ều k ện kh  hậu 

- Khí hậu: Huyện Cầu Kè mang đặc điểm khí hậu  ùng  en biển đồng 

bằng sông Cửu Long,  ới 2 mùa rõ rệt: Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa 

khô từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau.  

- Nhiệt độ: Nhiệt độ tư ng đối cao  à ổn định, trung bình 26,8 
0
C biên độ 

dao động giữa các ngày  à tháng không lớn. Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất 

28,5
 0
C (tháng 4). Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất 25

 0
C (tháng 1), nhiệt độ 

cao nhất tuyệt đối 38
 0
C và nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối 16,2

 0
C.  

- Nắng  à bức xạ mặt trời: Số giờ nắng trong năm tại thành phố khá cao, 

khoảng 2.236 - 2.877 giờ/năm, trung bình 7,3 giờ/ngày. Tổng lượng bức xạ 

trung bình ngày đạt mức 385 - 448 cal/cm
2
/ngày, tập trung từ 8 giờ sáng đến 4 

giờ chiều trong ngày.  

- Mưa  à lượng bốc h i: Tổng lượng mưa hàng năm khoảng 1.600 mm, 

cao nhất 1.875 mm  à thấp nhất 1.200 mm, có 90% lượng mưa tập trung từ 

tháng 5 đến tháng 11, các tháng còn lại chiếm 10%, đặc biệt có tháng 2, 3 hầu 

như không có mưa. Lượng bốc h i biến thiên từ 48 mm  ào tháng 7 đến 111 

mm  ào tháng 3. Lượng bốc h i cao nhất  ào mùa khô từ tháng 12 năm trước 

đến tháng 4 năm sau.  

- Gió: Do nằm ở  ị trí gần biển  ông nên thành phố bị chi phối bởi nhiều 

hệ thống gió mùa, đặc biệt là gió Tây Nam,  ông Bắc  à gió  ông Nam.  

+ Gió mùa Tây Nam thổi từ tháng 5 đến tháng 10, mang nhiều h i nước 

 à gây mưa, tốc độ 3 - 4 m/s.  

+ Gió mùa  ông Bắc hoặc gió mùa  ông Nam thổi từ tháng 11 đến tháng 

3 năm sau, tốc độ gió 2,3 m/s.  ặc biệt gió mùa  ông Nam (gió chướng), tốc độ 

14 - 16 m/s là nguyên nhân đẩy nước biển dâng cao lấn sâu  ào nội đồng  à 

mang theo hàm lượng muối đáng kể gây ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.  

-  ộ ẩm không khí: Huyện Cầu Kè nằm ở  ùng khí hậu khô, độ ẩm trung 

bình 82%, độ ẩm cao nhất 90% ở các tháng mùa mưa  à thấp nhất 75%  ào các 

tháng mùa khô.  

d. Mạng lướ  sông  ạch và đ ều k ện thủ  văn 

- Hệ thống sông rạch huyện Cầu Kè chịu ảnh hưởng khá đặc trưng của 

 ùng  ồng bằng  ới mạng lưới sông rạch chính như sau: 

+ Sông Hậu:  oạn qua huyện rất rộng  à sâu, hầu như toàn bộ đất đai của 

huyện chịu ảnh hưởng của đoạn sông này,  ới thuận lợi là không bị ảnh hưởng 

của lũ thượng nguồn, sông rộng lớn thoát nước nhanh, trữ nước nhiều. 
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+ Rạch Tân Dinh  ới chiều dài qua huyện khoảng 5,5 km chảy qua ranh 

giới huyện Trà Ôn, tại cửa sông có mặt cắt khá lớn  ào bên trong hẹp  à cạn. 

+ Rạch Bông Bót – Bà Nghệ: Bắt nguồn từ Bến Cát chảy lên Tam Ngãi – 

Thông Hòa và nối thông  ới kênh Trà Ngoa ở Hựu Thành. 

+ Rạch Cầu Kè – Tổng Tồn: Bắt nguồn từ sông Bông Bót chảy qua thị 

trấn Cầu Kè, nối tiếp  ới kênh Tổng Tồn đến kênh Trà Ngoa. 

+ Rạch Rùm Sóc: Chảy theo ranh giới xã Hòa Tân – Ninh Thới qua nội đồng 

xã Phong Phú - Châu  iền đến gặp kênh Bưng Dứa, kênh có mặt cắt khá lớn. 

+ Rạch Mỹ Văn - 19/5: Chảy qua nội đồng xã Ninh Thới, Phong Phú, Phong 

Thạnh và đến gặp sông Cần Chông (Cầu Kè) mặt cắt tại cửa sông khá lớn. 

+ Kênh Trà Ngoa chịu ảnh hưởng của kênh Bưng Trường – Ngã Chánh, 

sông Càng Long, do ảnh hưởng của các kênh ngang bắt nguồn từ sông Hậu, 

sông Cổ Chiên tạo nên nhiều “giáp nước” trên kênh.  oạn kênh qua huyện ở xã 

Thạnh Phú có chiều dài 7,6 km và mặt cắt khá lớn. 

- Theo Báo cáo thuyết minh Quy hoạch xây dựng  ùng huyện Cầu Kè t nh 

Trà Vinh đến năm 2030, hệ thống thủy lợi nội đồng được đánh giá phát triển ở 

mức độ khá. Huyện có 339 tuyến kênh, dài 577,921 km: 

+ 25 tuyến kênh bề ngang từ 10 - 30 m, dài 148,069 km; 

+ 170 tuyến kênh bề ngang từ 6 - 20 m;, dài 266,423 km; 

+ 144 tuyến kênh bề ngang từ 4 - 8 m, dài 163,429 km. 

- Huyện có 44 cống, bọng đầu mối đảm bảo ngăn mặn, trữ ngọt, phục  ụ 

tốt nhu cầu sản xuất  à dân sinh đặc biệt là hệ thống cống Rạch Gum  ới 3 cửa, 

Mỹ Văn  ới 2 cửa, mỗi cửa rộng 10 m. Phần lớn các tuyến kênh được nạo  ét 

thường xuyên đảm bảo phục  ụ sản xuất, hệ thống thủy lợi phân bố hợp lý, đáp 

ứng tốt nhiệm  ụ khai thác kinh tế đồng ruộng, góp phần nâng cao hiệu quả sử 

dụng đất nông nghiệp trên địa bàn khu  ực. 

- Huyện Cầu Kè chịu ảnh hưởng triều sông Hậu  ới 21 km chiều dài nằm 

dọc bờ sông Hậu  à hệ thống sông rạch chính đều bắt nguồn từ sông Hậu như 

sông Bông Bót - Tổng Tồn - Bà Nghệ, rạch Tân  ịnh. Ngoài ra huyện còn chịu 

ảnh hưởng triều của sông Cổ Chiên khá mạnh thông qua kênh Trà Ngoa ở phần 

đất xã Thạnh Phú. 

- Huyện chịu ảnh hưởng chế độ bán nhật triều không đều ngày lên xuống 

2 lần; mỗi tháng có 2 lần triều cường, sau ngày 1  à 15 âm lịch  à 2 lần triều 

kém, sau ngày 7  à 23 âm lịch từ  2 - 3 ngày. 
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- Huyện chịu ảnh hưởng chủ yếu của chế độ thủy  ăn sông Hậu  à hệ 

thống các sông, rạch nhỏ chằng chịt trên địa bàn. 

+ Chế độ thuỷ  ăn của huyện chịu ảnh hưởng của sông Hậu thông qua 

sông Vàm Bến Cát và sông Cầu Kè tác động lên nội đồng. 

+ Chế độ triều biển  ông đã ảnh hưởng mạnh mẽ lên toàn địa bàn huyện 

thông qua sông Hậu và các kênh rạch bắt nguồn từ sông Hậu ảnh hưởng lên 

đồng ruộng.  ây là chế độ bán nhật triều không đều, ngày lên xuống 2 lần, mỗi 

tháng có 2 lần triều cường sau ngày 1 và 15 âm lịch và 2 lần triều kém sau ngày 

7  à 23 âm lịch từ 2 – 3 ngày. Sự truyền triều từ sông Hậu  ào nội đồng thông 

qua mạng lưới kênh rạch  ới biên độ triều tắt dần. 

Qua số liệu điều tra tại các địa phư ng, cùng các số liệu khảo sát địa hình 

của Dự án đầu tư cho thấy, khu  ực này có cao độ lớn, chưa xảy ra hiện tượng 

ngập lụt. 

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

-  ặc điểm tự nhiên khu  ực nguồn nước tiếp nhận nước thải: Nguồn tiếp 

nhận nước thải sau hệ thống xử lý của dự án là khu  ực kênh Trà Ngoa. Kênh 

Trà Ngoa bắt nguồn từ sông Hậu, dài khoảng 28km qua địa phận t nh Vĩnh Long 

 ào địa phận t nh Trà Vinh khoảng 9,31 km. Kênh Trà Ngoa là hệ thống kênh 

cấp II cung cấp nước cho các hệ thống kênh nội đồng, phục  ụ tưới tiêu cho hoạt 

động sản xuất nông nghiệp.  ây là một trong những kênh chính cấp nước cho 

khu  ực.  

- Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án có chất lượng nước mặt thấp, chủ 

yếu phục  ụ cho hoạt động giao thông thuỷ  à sản xuất nông nghiệp. Theo báo 

cáo tổng hợp kết quả quan trắc chất lượng môi trường t nh Trà Vinh năm 2022 

thì chất lượng nước mặt (môi trường tác động) khu  ực huyện Cầu Kè năm 2022 

chưa được cải thiện  à ở mức trung bình - kém. Diễn biến chất lượng nước mặt 

huyện Cầu Kè tư ng đối ổn định trong giai đoạn 2020 - 2022. 

3. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi 

thực hiện dự án 

Nhằm đánh giá được hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường 

khu vực thực hiện dự án, nhận diện được đầy đủ các yếu tố có khả năng gây tác 

động xấu đến môi trường cũng như làm c  sở đánh giá các tác động đến môi 

trường trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Ông Nguyễn Hoàng Luật (đ n 

vị chủ dự án) phối hợp cùng Công ty TNHH Môi trường Từ Thiện (đ n  ị tư 

vấn) và Công ty cổ phần xây dựng  à môi trường  ại Phú tiến hành lấy và thử 

nghiệm các mẫu nước mặt và không khí. 
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Công ty cổ phần xây dựng  à môi trường  ại Phú đã được cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số VIMCERTS 292 

theo quyết định số 218/Q -BTNMT ngày 27/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm  à đủ điều kiện 

hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 

Hiện trạ g môi   ườ g  ước mặt 

 Quan trắc môi trường nước mặt: 

- Vị trí lấy mẫu: Nước mặt kênh nội đồng, khu  ực tiếp nhận nước thải 

- Thời gian lấy mẫu: 20/10/2023 

- Tọa độ  ị trí lấy mẫu (VN 2000, ki      ế    ục 105
0
30’, múi c iế  3

0
): 

X (m)= 1093687, Y (m)= 0554843 

- Ch  tiêu thử nghiệm: pH, TSS, COD, BOD5, NH4
+
 (NH4

+
 tính theo N), 

Tổng P, Coliform 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08:2023/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia  ề chất lượng nước mặt (Bảng 2, Mức B). 

Bảng 5. Kết quả thử nghiệm mẫu nước mặt tại khu vực dự án 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 
QCVN 08:2023/BTNMT 

Bảng 2, Mức B 

1 pH - 6,38 6 – 8,5 

2 TSS mg/L 35 100 

3 COD mg/L 12,8 15 

4 BOD5  mg/L 5,4 6 

5 NH4
+ 

mg/L 0,22 0,3 

6 Tổng P mg/L 0,2 0,3 

7 Coliform MPN/100mL 400 5.000 

(Ng ồ : P iế  kế  q ả   ử  g iệm đí   kèm p ụ lục báo cáo) 
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Nhận xét: Từ kết quả phân tích cho thấy chất lượng nước mặt nguồn tiếp 

nhận nước có 07/07 thông số đạt quy chuẩn giới hạn cho phép của QCVN 

08:2023/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia  ề chất lượng nước mặt (Bảng 2,  

Mức B). 

 Quan trắc môi trường không khí: 

- Vị trí lấy mẫu: Khu  ực thực hiện dự án  

- Thời gian lấy mẫu: 27/10/2023 

- Ch  tiêu thử nghiệm: Tiếng ồn, Tổng bụi l  lửng (TSP), NO2, SO2, H2S, 

NH3, CO 

- Quy chuẩn so sánh: 

+ QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia  ề chất lượng  

không khí. 

+ QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia  ề tiếng ồn áp 

dụng đối  ới khu  ực thông thường từ 06 giờ đến 21 giờ 

Bảng 6. Kết quả thử nghiệm mẫu không khí  

TT 
Thông 

số 

Đơn 

vị 
Kết quả 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

QCVN 

26:2010/BTNMT 

1 
Tiếng 

ồn 
dBA 56,4 

- 
70 

2 Bụi  µg/m
3 

100 300 
-
 

3 NO2 µg/m
3 

58 200 
- 

4 SO2 µg/m
3
 55 350 

-
 

5 H2S µg/m
3
 KPH (MDL = 5) 42 - 

6 NH3 µg/m
3
 KPH (MDL = 5) 200 

-
 

7 CO µg/m
3
 < 9.000 30.000 - 

 (Ng ồ : P iế  kế  q ả   ử  g iệm đí   kèm P ụ lục báo cáo) 

Nhận xét: Môi trường không khí khu  ực thực hiện dự án có chất lượng 

tốt, tất cả các thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

05:2023/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT. 



 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

của dự án đầu tư “Trại chăn nuôi gà thịt Nguyễn Hoàng Luật” 

  n  ị tư  ấn: Công ty TNHH Môi trường Từ Thiện  18 

 ịa ch : Quốc lộ 53, khóm Phước Trị, phường 1, thị xã Duyên Hải, t nh Trà Vinh 

 iện thoại: 0972 029 302  n  ị tư  ấn: Công ty TNHH Môi trthien2018@gmail.com 

 

Chương IV. ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ  MÔI 

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai 

đoạn thi  công xây dựng dự án 

1.1. Công trình, b ện pháp xử lý nước thả  

1.1.1. Nguồn và quy mô phát sinh nước thải 

Dựa  ào các hoạt động chính trong giai đoạn thi công xây dựng, nước 

thải trong giai đoạn thi công xây dựng gồm có: 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng trên công trường; 

- Nước thải từ hoạt động xây dựng của dự án 

- Nước mưa chảy tràn 

Thành phần, tính chất ô nhiễm và lưu lượng phát sinh nước thải cụ thể như 

sau: 

a. Nước thả  s nh hoạt của công nhân 

Nguồn phát sinh nước thải trong giai đoạn xây dựng chủ yếu từ hoạt 

động sinh hoạt của công nhân. Ước tính số lượng công nhân ở thời điểm cao 

nhất tập trung tại công trường là 10 người. Nước thải sinh hoạt chứa các thành 

phần gây ô nhiễm môi trường nước như: Các chất cặn bã, các chất rắn l  lửng 

(SS), các hợp chất hữu c , các chất dinh dưỡng (N, P)  à các loại  i sinh 

(Coliform, E. Coli). 

Với định mức cấp nước 45 lít/người/ca (theo bảng 3.4, TCXDVN 33-2006, 

tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt trong c  sở sản xuất công nghiệp tính cho 1 

người trong 1 ca), tổng lượng nước tiêu thụ khoảng 0,45 m
3
/ngày. 

Lượng nước thải sinh hoạt tính bằng 100% lượng nước cấp. Như  ậy, lượng 

nước thải phát sinh tại công trường xây dựng dự án là 0,45 m
3
/ngày. 

Nước thải thi công xây dựng phát sinh chủ yếu từ quá trình xây trát trộn  ữa, 

nhúng gạch ướt, tưới tường, quét  ôi; đổ bê tông rửa sỏi đá, cát, trộn  à tưới bê 

tông, chống thấm; rửa thiết bị xây dựng, lượng nước này phát sinh không lớn  à 

không thường xuyên,... Do đó chủ đầu tư dự án sẽ tận dụng để tưới nền công 

trình. 

b.  Nước  ưa chả  t àn 

- Xung quanh khu vực các công trình phần lớn là nền đất tự nhiên và cây 

xanh. Do đó, Chủ dự án không đầu tư các công trình cống/rãnh thu gom, thoát 
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nước mưa.  

- Nước mưa một phần được thấm vào nền đất tự nhiên, một phần được 

chảy tràn ra các ao trong khuôn viên dự án.  

- Xung quanh dự án đều là đất ruộng, cao độ nền thấp h n, do đó đây là 

biện pháp tiêu thoát nước mưa hữu hiệu.  

1.1.2.  Đề xuất các công trình, biện pháp xử lý nước thải giai đoạn xây 

dựng 

a.  Nước thả  s nh hoạt công nhân: 

Nước thải sinh hoạt của công nhân làm  iệc tại dự án có lưu lượng nhỏ 

(0,45 m
3
/ngày). 

 ể giảm thiểu ô nhiễm do nước thải sinh hoạt trong quá trình thi công xây 

dựng và lắp đặt thiết bị, Chủ đầu tư sẽ yêu cầu công nhân xây dựng,  ệ sinh 

trong các nhà  ệ sinh hiện hữu của dự án. 

b. Nước  ưa chả  t àn 

Trong giai đoạn xây dựng, đê bao của dự án cao h n c  san lấp là +0,2 m 

và mặt bằng khu  ực dự án chủ yếu là đất cát nên nước mưa chảy tràn trong giai 

đoạn xây dựng không ảnh hưởng đến các khu  ực lân cận. 

Trong trường hợp mưa kéo dài liên tục trong quá trình thi công xây dựng 

dự án, biện pháp tạm thời là tạo rãnh thoát nước xung quanh khu  ực trộn  ật 

liệu xây dựng. Nước mưa chảy tràn được dẫn qua ao lắng tự nhiên trong khu  ực 

dự án để giữ lại các  ật chất nặng trước khi thải ra nguồn tiếp nhận nhằm tránh 

ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt tại khu  ực dự án. 

1.2. Công trình, b ện pháp lưu g ữ chất thả   ắn thông thường và 

chất thả  ngu  hạ  

1.2.1. Công t  nh, b ện pháp lưu t ữ chất thả   ắn thông thường: 

a. Nguồn và  u   ô phát s nh: 

- CTR phát sinh trong giai đoạn thi công bao gồm: CTR sinh hoạt của 

công nhân thi công  à CTR từ hoạt động thi công xây dựng. 

  - Thành phần, tính chất ô nhiễm và khối lượng phát sinh như sau: 

  * CTR sinh hoạt của công nhân thi công: 

  Nguồn phát sinh: Do hoạt động của công nhân tham gia xây dựng 

công trình, lắp đặt thiết bị, cụ thể là ăn sáng, ăn trưa. 

  Thành phần: Có thể phân thành hai loại: 
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+ Loại không có khả năng phân hủy sinh học: Vỏ đồ hộp, vỏ lon, bao bì, 

chai nhựa, thủy tinh,… 

+ Loại có hàm lượng chất hữu c  cao, có khả năng phân hủy sinh học: 

Thức ăn thừa, vỏ trái cây, rau quả, giấy,… 

 - Khối lượng: Theo Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng 

thì hệ số phát sinh CTR sinh hoạt là 0,8 kg/người/ngày. Hoạt động của công 

nhân tại công trường ch  khoảng 8 giờ/ngày (không lưu trú)  à không tổ chức 

nấu ăn tại công trường. Do đó, hệ số phát sinh CTR sinh hoạt tại công trường tối 

đa được tính là 0,4 kg/người/ngày. 

 - Số lượng công nhân tập trung tại công trường trong giai đoạn xây dựng 

cao điểm khoảng 05 công nhân. 

 - Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh tối đa tại công trường được tính 

toán: 05 người * 0,4 kg/người/ngày = 2 kg/ngày. 

* CTR từ hoạt động xây dựng: 

Nguồn phát sinh: Do hoạt động xây dựng các hạng mục công trình. 

 - Thành phần: Bao gồm vật liệu xây dựng phế thải như gạch vỡ, xà bần, 

tấm lợp vỡ, xà gỗ,  án khuôn, bao xi măng, sắt thép vụn, nhựa (ống nhựa, dây 

điện),... 

 - Khối lượng các chất thải rắn này phụ thuộc  ào quá trình thi công nhưng 

số lượng không cao. 

 - Theo số liệu thống kê, ước tính lượng chất thải trung bình sinh ra trong 

quá trình xây dựng của một công nhân là 40 - 50 kg/người/ngày (nguồn: Tài 

liệu tập huấn kỹ  ă g   ẩm đị   báo cáo Đá   giá  ác độ g môi   ường và cam 

kết bảo vệ môi   ường, PGS.TS. Nguyễn Quỳ   Hươ g, GS.TS. Đặng Kim Chi, 

tháng 10/2008), như  ậy lượng chất thải rắn sinh ra tối đa trong thời gian xây 

dựng dự án là: 

40 kg/người/ngày * 05 người = 0,2 tấn/ngày. 

Lượng CTR xây dựng sinh ra tư ng đối lớn, tuy nhiên chúng không bị 

phân hủy trong môi trường tự nhiên, không phát sinh mùi và có thể tái chế, tái 

sử dụng.  iều này sẽ hạn chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng của loại chất thải này 

đến môi trường khu vực dự án. 

b. Đề xuất công trình, b ện pháp lưu g ữ CTR thông thường 

- CTR sinh hoạt của công nhân: 

+ Tuyên truyền, nâng cao ý thức của công nhân xây dựng trong công tác 
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bảo vệ môi trường, tuyệt đối không vứt rác bừa bãi trong khu vực Dự án hay khu 

vực xung quanh. 

+ Bố trí thùng chứa rác tạm thời tại các khu vực sinh hoạt của công nhân 

xây dựng nhằm thu gom triệt để lượng chất thải phát sinh. Dự kiến bố trí 02 

thùng chứa CTR loại nhựa HDPE có dung tích 60 lít, có nắp đậy kín. 

+ Thu gom vào thùng rác công cộng sau cuối mỗi ca làm việc tần suất 01 

lần/ngày. 

- CTR xây dựng thông thường: 

+  ối  ới bao bì chứa  ật liệu xây dựng: Thu gom  à bán cho các c  sở 

thu mua phế liệu. 

+  ối  ới các loại  ật liệu hư hỏng trong quá trình xây dựng như gạch 

 ụn, đá r i  ãi trong quá trình  ận chuyển được thu gom  à tái sử dụng cho mục 

đích san lấp mặt bằng tại dự án. 

+  ối  ới các loại  ật liệu bằng kim loại như sắt, thép  ụn được thu gom 

và bán cho các c  sở thu mua phế liệu. 

 + Bên cạnh đó, bố trí khu  ực riêng tập kết CTR xây dựng nhằm tạo điều 

kiện thuận lợi trong công tác quản lý, xử lý  à không gây cản trở quá trình thi 

công tại công trường. 

1.2.2. Công t  nh, b ện pháp lưu g ữ chất thả  ngu  hạ  

a. Nguồn và quy mô phát sinh: 

- Phát sinh từ quá trình bảo trì, sửa chữa phư ng tiện, máy móc thi công 

xây dựng như dầu nhớt thải, ắc quy thải,…; 

- Phát sinh từ quá trình sử dụng máy hàn với thành phần chủ yếu là que 

hàn đã qua sử dụng và x  hàn. 

b. Đề xuất công t  nh, b ện pháp lưu g ữ CTNH: 

Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau để kiểm soát tác động của 

CTNH trong giai đoạn xây dựng: 

- Không cho phép bảo dưỡng phư ng tiện vận chuyển tại khu vực dự án. 

- Giảm thiểu tối đa việc sửa chữa máy móc tại công trường xây dựng. Các 

máy móc thiết bị sử dụng trong quá trình thi công phải được kiểm định chất lượng 

định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản suất. 

- Phân loại chất thải nguy hại. 

- Bố trí 01 thùng chứa dầu mỡ thải loại 100 lít để lưu trữ tạm thời dầu mỡ 
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thải có thể phát sinh trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị. Không chôn lấp, 

đốt dầu mỡ thải tại khu vực dự án. 

- Trang bị các thùng chứa CTNH để lưu trữ tạm thời bóng đèn huỳnh 

quang bị hư hỏng, thùng s n, giẻ lau dính dầu mỡ thải phát sinh trong quá trình 

xây dựng. 

- Lưu trữ các thùng chứa vào vị trí cố định trong dự án có mái che tạm 

tránh ảnh hưởng của thời tiết. 

- Ký hợp đồng với đ n  ị có đủ chức năng để thu gom và xử lý CTNH 

theo quy định. 

Chủ dự án cam kết sẽ thu gom và xử lý chất thải nguy hại trong giai đoạn 

xây dựng dự án theo đúng Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ban hành ngày 

30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý CTNH 

1.3. Công t  nh, b ện pháp xử lý bụ , kh  thả  

1.3.1. Nguồn phát s nh bụ , kh  thả  

Trong quá trình thi công xây dựng các công trình của Dự án, các nguồn 

phát sinh bụi, khí thải tập trung chủ yếu từ 04 nhóm chính sau: 

- Nhóm 1: P ươ g  iện vận chuyển vật liệu xây dựng 

- Nhóm 2: Bụi phát sinh tại cô g   ường xây dựng 

- Nhóm 3: Khí thải từ hoạ  động của các máy móc, thiết bị thi công: Lượng 

khí thải phát sinh do máy móc, thiết bị thi công trên công trường phụ thuộc vào 

số lượng, chất lượng của các máy móc, thiết bị  à phư ng thức thi công. Trong 

giai đoạn xây dựng, các thiết bị như: Máy đào, máy lu, ủi, xe tải, máy hàn, máy 

phát điện,... đều được sử dụng. Hoạt động của các loại máy móc này cũng sẽ 

thải vào không khí một lượng bụi và khí thải. Nhưng do nguồn phát sinh không 

thường xuyên và sẽ kết thúc khi dự án đi  ào hoạt động. Do đó, mức độ tác 

động của nguồn thải này mang tính chất ngắn hạn, phạm  i tác động mang tính 

cục bộ. 

- Nhóm 4: K í   ải p á  si     o g q á        à   iệ  kim loại: Trong quá 

trình hàn các kết cấu thép của nhà ở công nhân, nhà kho, các phân tử khói hàn 

được hình thành chính từ sự nóng chảy kim loại. Trong que hàn bị cháy  à khói 

phát sinh có chứa các chất có khả năng gây ô nhiễm môi trường không khí và 

ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân lao động. Khí thải phát sinh trong điều kiện 

thông thoáng, đồng thời là nguồn phát sinh không thường xuyên. Mức độ tác 

động của nguồn thải này ch  mang tính chất cục bộ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến 

sức khỏe của công nhân, thời gian tác động không kéo dài  à sẽ kết thúc khi dự  
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án đi vào hoạt động. 

1.3.2. Đề xuất công t  nh, b ện pháp xử lý bụ , kh  thả  

a. Đố  vớ  phương t ện giao thông: 

- Phư ng tiện vận chuyển được bố trí thời gian ra vào dự án hợp lý, tránh 

tập kết vật liệu vào cùng thời điểm. 

- Trước cổng ra  ào công trường phải treo bảng ch  dẫn, treo biển báo 

ngay khu vực dự án. 

- Trong những ngày nắng, để hạn chế mức độ ô nhiễm khói bụi tại công 

trường, công nhân thường xuyên phun nước khi vận chuyển tập kết nguyên liệu, 

phun nước tại các trục đường nội bộ chính, các sân bãi tập kết vật liệu xây dựng 

nhằm hạn chế bụi, đất cát theo gió phát tán  ào môi trường không khí xung 

quanh. 

- Trong công trường sẽ bố trí khu vực vệ sinh phư ng tiện, bánh xe trước 

khi rời khỏi công trường nhằm tránh bụi đất bám vào phư ng tiện, hạn chế đất 

cát r i  ãi khi tham gia giao thông.  ảm bảo khu vực xe ra vào dự án phải sạch 

nhằm hạn chế bụi phát tán như tưới rửa đường định kỳ, bố trí công nhân dọn 

dẹp, vệ sinh khu vực ra vào dự án định kỳ. 

- Các xe chở vật liệu xây dựng phải có tấm bạt che phủ khi vận chuyển 

(tránh cho nguyên vật liệu r i vãi trên tuyến vận chuyển). 

b. Đố  vớ  máy móc, th  t bị sử dụng trong dự án: 

- Sử dụng trang thiết bị, máy móc đã qua đăng kiểm định kỳ. 

- Sử dụng nhiên liệu ít gây ô nhiễm môi trường để vận hành các 

máy móc thiết bị trong công trường (dầu DO). 

- Không đốt các nguyên, vật liệu tại khu vực dự án. 

 -  Tất cả các công nhân phải được trang bị bảo hộ lao động như: Khẩu 

trang, găng tay, mũ bảo hộ, áo bảo hộ lao động,… khi làm  iệc trong khu  ực dự 

án 

1.4. Công t  nh, b ện pháp g ả  th ểu t  ng ồn, độ  ung 

1.4.1. Công t  nh, b ện pháp g ả  th ểu t  ng ồn: 

- Nguồn và quy mô phát sinh: Tiếng ồn trong giai đoạn xây dựng chủ 

yếu là do hoạt động của các phư ng tiện vận chuyển và thi công hạng nặng như 

máy ủi, máy xúc, máy cạp đất, xe lu,… Mức ồn của máy móc, thiết bị chính thể 

hiện trong bảng sau: 
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Bảng 7. Mức ồn tố  đa của các máy móc, th  t bị 

TT Các phương tiện 

Mức ồn cách nguồn 1,5 m (dBA) 

Khoảng 
Trung 

bình 

1 Máy ủi 79 - 93 86,0 

2 Xe lu 72 - 75 73,0 

3 Máy kéo 77 - 96 86,5 

4 Máy cạp đất, máy xúc 81 - 97 89,0 

5 Xe tải 82 - 94 88,0 

6 Cần trục di động 76 - 87 81,5 

7 Máy đóng cọc 81 - 115 98,0 

8 Máy xúc gàu trước 72 - 84 78,0 

9 Máy lát đường 87 - 88,5 87,7 

10 Máy phát điện 71 - 82,5 77,2 

11 Búa khoan/máy khoan đá 75 - 99 87,0 

12 Máy trộn bê tông 75 - 88 81,5 

13 Máy nén khí 73 - 88 81,0 

QCVN 26:2010/BTNMT, khu  ực 

thông thường (6 - 21h) 
70 

dBA 

QCVN 24:2016/BYT, tại  ị trí làm  iệc, 

lao động trực tiếp 
85 

dBA 

(Ng ồ : Môi   ườ g không khí, GS.TS. P ạm Ngọc Đă g, 2003) 

Mức ồn cũng như mức độ ảnh hưởng sẽ giảm dần theo sự tăng dần 

của khoảng cách từ nguồn ồn và có thể dự báo nhờ công thức: 

Li = Lp - ΔLd - ΔLc (dBA) 

Trong đó: 

 Li - mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn gây ồn với khoảng cách d (m) 

 Lp - mức ồn đo được tại nguồn điểm gây ồn (cách 1,5 m) 

 ΔLd - mức ồn giảm theo khoảng cách d ở tần số i 

 ΔLd = 20 lg[(r2/r1)
1+a

] 

 r1 - khoảng cách tới nguồn gây ồn ứng với Lp (m) 

 r2 - khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn theo khoảng cách ứng với Li (m) 

 ΔLc - độ giảm mức ồn qua vật cản (khu vực dự án có địa hình rộng 

thoáng và hầu như không có  ật cản nên ΔLc được xem như bằng 0) 
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Từ các công thức trên, có thể tính toán được mức ồn trong môi trường không 

khí xung quanh theo khoảng cách tính từ nguồn gây ồn. Kết quả tính toán như 

sau: 

Bảng 8. Mức ồn của các phương tiện vận chuyển và thiết bị thi công cơ giới 

 

Loại thiết bị 
Mức ồn 

(dBA) 

Tiếng ồn giảm theo khoảng cách r2 (m) 

5 10 15 20 25 30 40 50 60 

Máy ủi 93 85 79 75,5 73 71,1 69,5 68,1 67 66 

Xe lu 75 67 61 57,5 55 53,1 51,5 50,1 49 48 

Máy kéo 96 88 82 78,5 76 74,1 72,5 71,1 70 69 

Máy cạp đất, 

máy xúc 
97 89 83 79,5 77 75,1 73,5 72,1 71 70 

Xe tải 96 88 82 78,5 76 74,1 72,5 71,1 70 69 

Cần trục di động 87 79 73 69,5 67 65,1 63,5 62,1 61 60 

Máy xúc gàu trước 84 76 70 66,5 64 62,1 60,5 59,1 58 57 

Máy lát đường 88,5 80,5 74,5 71 68,5 66,6 65 63,6 62,5 61,5 

Máy phát điện 82,5 74,5 68,5 65 62,5 60,6 59 57,6 56,5 55,5 

máy khoan đá 99 91 85 81,5 79 77,1 75,5 74,1 73 72 

Máy trộn bê tông 88 80 74 70,5 68 66,1 64,5 63,1 62 61 

Máy nén khí 88 80 74 70,5 68 66,1 64,5 63,1 62 61 

QCVN 26/2010/BTNMT: Tiếng ồn khu  ực thông thường: 70 dBA (6 - 21h) và 55 dBA 

(21 - 6h) 

QCVN 24:2016/BYT, tại  ị trí làm  iệc, lao động trực tiếp: 85 dBA 

- Trong trường hợp có nhiều tiếng ồn cùng lúc thì tổng mức ồn phát sinh từ 

các máy móc thiết bị trong giai đoạn thi công được tính toán như sau: 

 Khi 2 nguồn phát sinh tiếng ồn có cường độ âm bằng nhau: L1 = L2 + 3 dB 

Với: L1 - Cường độ âm của nguồn 1; L2 - Cường độ âm của nguồn 2 

 Khi có nhiều nguồn phát sinh tiếng ồn có cường độ âm khác nhau thì 

được tính toán theo s  đồ sau: 
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Hình  3. Sơ đồ  í    oá  k i có   iề   g ồ  p á  si    iế g ồ  có cườ g độ âm 

khác nhau 

Với L1, L2, L3, L4,… là cường độ âm tại nguồn 1, 2, 3, 4,… và L1> L2> L3> 

L4>… 

Ta có: 

L1 - L2 = -lga (dB) 

Lgia tăng = 20 lg(1+a) (dB) đối  ới nguồn điểm 

Ltổng = L1 + Lgia tăng 

Với: 

 Lgia tăng - Mức âm gia tăng (dB) 

 Ltổng - Mức âm tổng của các nguồn ồn (dB) 

 A - Hệ số chênh lệch giữa các cường độ âm 

 Lgia tăng phụ thuộc vào hiệu số giữa các cường độ âm 

Bảng 9. Bảng xác định mức âm gia tăng 

 

STT a L1 - L2 = -lga (dB) Lgia tăng = 10 lg(1+a) 

1 1 0 3 

2 0,8 1 2,6 

3 0,7 1,6 2 

4 0,6 2,2 2 

5 0,5 3 1,8 

6 0,4 4 1,5 

7 0,3 5,2 1,1 

8 0,2 7 0,8 

9 0,1 10 0,4 

(Ng ồ : Âm  ọc kiế    úc cơ sở lý     ế  và các p ươ g p áp ứ g dụ g, P ạm 

Đức Nguyên, 2000; Ô   iễm  iế g ồ  và kỹ    ậ  xử lý, Ng  ễ  Võ Châu Ngân, 

2004) 
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Bảng 13 cho thấy tiếng ồn phát ra từ các nguồn ồn (điểm cách nguồn 1,5 m)  

đa số  ượt tiêu chuẩn  ệ sinh lao động ban hành theo QCVN 24:2016/BYT-

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia  ề tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại 

n i làm  iệc. 

Tiếng ồn phát ra từ các nguồn ồn ch  đạt tiêu chuẩn  ệ sinh lao động khi cách 

nguồn ồn 10 m; đạt QCVN 26:2010/BTNMT khi cách nguồn ồn 60 m. 

Nguồn tác động này làm giảm chức năng của thính giác, gây ảnh hưởng đến 

tâm sinh lý của con người, gây ra cảm giác sợ hãi, âu lo, mệt mỏi, mất ngủ, giật 

mình, giảm năng suất lao động của công nhân và gia tăng t  lệ tai nạn lao động. 

Xung quanh khu  ực dự án, trong  òng bán kính 60 m, tiếng ồn từ quá trình 

thi công không ảnh hưởng nhiều đến dân cư xung quanh. 

- Đề x ấ  cô g      , biệ  p áp giảm   iể   iế g ồ :  ể giảm thiểu các tác 

động tiêu cực của tiếng ồn đến môi trường và sức khỏe người lao động, chủ dự 

án triển khai thực hiện các các biện pháp cụ thể: 

a. Về phương tiện, máy móc và thiết bị thi công: 

- Tất cả các phư ng tiện vận chuyển, máy móc thiết bị phục vụ dự án phải 

đạt  tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn kỹ thuật và môi trường. 

- Thường xuyên bảo dưỡng, định kỳ kiểm tra các phư ng tiện giao thông, 

đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định, luôn đảm bảo máy móc 

hoạt động tốt. 

- Ưu tiên sử dụng các máy móc và thiết bị thi công có thiết bị chống ồn và 

chống rung. 

- Các máy móc và thiết bị thi công phải được bảo trì thường xuyên để 

đảm bảo tình trạng hoạt động tốt. 

b. Về th  t k  và bố t   th  công: 

- Bố trí thời gian thi công hợp lý, tránh tình trạng các phư ng tiện, máy 

móc và thiết bị thi công gần nhau hoặc hoạt động trong cùng một lúc sẽ gây nên 

tác động cộng hưởng. 

- Hạn chế thi công các hạng mục gây ồn (như cắt vật liệu, gò,…)  ào ban 

đêm để tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân lân cận. 

- Bố trí các vị trí thích hợp cho các thiết bị, máy móc thi công nhằm hạn 

chế tối đa tác động đến khu vực xung quanh. 

- Các máy móc và thiết bị thi công không sử dụng liên tục thì phải tắt 

ngay sau khi không sử dụng hoặc giảm cường độ hoạt động tới mức tối thiểu có 
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thể. 

- Những khu vực có mức ồn cao như: Khu đặt máy khoan, khí nén, máy 

cưa, máy cắt,... cần đặt xa nhà dân, xa n i sinh hoạt của công nhân hoặc sử dụng 

các tấm bạt che kín hạn chế tiếng ồn lan truyền ra xung quanh. 

- Lập hàng rào cách ly trong suốt quá trình thi công Dự án để giảm tiếng 

ồn thi công phát tán làm ảnh hưởng đến các đối tượng xung quanh. 

- Quy định tốc độ của xe ra  ào công trường từ 5 - 10 km/h khi lưu thông 

trong công trường để giảm thiểu tiếng ồn từ nguồn này. 

- Chọn phư ng pháp thi công hợp lý cho từng công việc và từng khu vực 

cụ thể. 

- Trang bị đồ bảo hộ lao động cho công nhân khi cần thiết (tùy theo nội 

dung công việc cụ thể). 

1.4.2. Công trình, biện pháp giảm thiểu độ rung của các thi t bị máy 

móc và phương t ện thi công 

- Nguồn  à quy mô phát sinh: Rung động là do hoạt động của các 

phư ng tiện, máy móc thi công chuyên dụng chủ yếu là đầm nén, khoan và hoạt 

động của các phư ng tiện vận chuyển có tải trọng lớn. Mức độ rung động phụ 

thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó đặc biệt quan trọng là cấu tạo địa chất của nền 

móng công trình, có thể ước tính xác định như sau: 

Bảng 10. Mức độ rung động của một số máy móc, thiết bị thi công 

 

STT Thiết bị 

Mức độ rung động 

(Theo  ướ g   ẳ g đứ g Z, dB) 

Cách nguồn 10m Cách nguồn 30m 

1 Máy đào đất 80 71 

2 Máy ủi đất 79 69 

3 Xe  ận chuyển hạng nặng 74 64 

4 Xe lu 82 71 

5 Máy khoan 63 55 

6 Máy nén khí 81 71 
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7 Máy đào bằng h i 85 73 

8 Máy đóng cọc bằng khoan dẫn 98 83 

9 Máy đóng cọc bằng rung chấn 93 83 

(Ng ồ : Tổ g Cục môi   ườ g  ổ g  ợp số liệ  của US.EPA,  ăm 2010) 

- Đề x ấ  các biệ  p áp, cô g       giảm   iể  độ    g:  ể giảm thiểu 

các tác động tiêu cực của độ rung đến các đối tượng lân cận Dự án và sức khỏe 

người lao động, chủ dự án triển khai thực hiện các biện pháp giảm thiểu sau: 

+ Bố trí, trang bị các loại dụng cụ chống rung tại nguồn  à chống rung lan 

truyền như: Kê cân bằng các thiết bị thi công, lắp đặt bộ tắt chấn động, gối đàn 

hồi, đệm đàn hồi,… 

+ Bố trí các hoạt động của các phư ng tiện thi công một cách phù hợp: 

các thiết bị thi công gây độ rung lớn không hoạt động trong khoảng thời gian từ 

18h đến 6h sáng hôm sau, giờ ăn  à ngh  trưa. 

+ Lựa chọn giải pháp thi công móng cọc là công nghệ ép cọc bêtông cốt 

thép bằng phư ng pháp ép cọc tĩnh. 

+ Ưu tiên sử dụng các thiết bị thi công  à công nghệ thi công tiên tiến, 

hiện đại nhằm đảm bảo được chất lượng công trình, tiến độ thi công, chi phí đầu 

tư cũng như giảm thiểu được tối đa phát sinh các tác động đến môi trường tại dự 

án và khu  ực lân cận 

1.5. Các b ện pháp bảo vệ  ô  t ường khác 

1.5.1. Công t  nh, b ện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố chá  nổ 

a. Các nguyên nhân có thể gây cháy nổ: 

- Hệ thống cấp điện cho dự án có thể gây ra sự cố chập, cháy nổ do tiết 

diện dây dẫn điện không phù hợp với cường độ dòng điện, các thiết bị bảo vệ 

điện bị quá tải. 

- Cháy, nổ xảy ra do sét đánh. 

- Cháy nổ từ quá trình dự trữ, sử dụng nhiên liệu cung cấp cho các 

phư ng tiện chuyên chở, máy phát điện dự phòng,... 

- Do ý thức kém hoặc không tuân thủ nội quy của dự án như hút thuốc và 

vứt tàn thuốc bừa bãi đặc biệt là tại các khu vực dễ cháy nổ như: Nhà kho, nhà 

bếp, khu lưu chứa nhiên liệu, chất thải. 

- Cháy do bất cẩn trong nấu nướng: Do người sử dụng bếp bất cẩn để 
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cháy thức ăn hoặc bén lửa từ bếp sang các vật liệu dễ cháy khác. 

- Nổ bình gas do bình chứa không đạt tiêu chuẩn. 

- Bất kỳ nguồn phát sinh nhiệt nào như ma sát, sự cố về điện đều có thể 

gây cháy, nổ. Xác suất xảy ra sự cố cháy nổ thấp. Tuy nhiên, một khi xảy ra, sự 

cố cháy nổ sẽ gây thiệt hại to lớn về kinh tế và làm ô nhiễm cả 3 hệ sinh thái đất, 

nước, không khí một cách nghiêm trọng. Thêm  ào đó, nó còn ảnh hưởng đến 

toàn bộ hoạt động của dự án cũng như khu  ực lân cận, đe dọa đến tính mạng 

con người và tài sản. Do vậy, Chủ đầu tư sẽ chú ý đến các công tác phòng cháy 

chữa cháy để đảm bảo an toàn trong hoạt động của dự án, tính mạng của người 

lao động, và hạn chế những mất mát, tổn thất có thể xảy ra 

b. Đề xuất công trình, biện pháp: 

- Không lưu trữ nguyên vật liệu dễ gây ra cháy nổ tại công trường. 

- Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây ra tia lửa 

điện phải bố trí thật an toàn. Yêu cầu công nhân thường xuyên kiểm tra hệ thống 

điện và cúp cầu dao khi không sử dụng điện. 

- Bố trí bình chữa cháy cầm tay đạt chuẩn tại khu vực lán trại công trình. 

- Trong trường hợp phát sinh sự cố  ượt khả năng của đ n  ị thi công, 

cần liên vệ với c  quan có chức năng để được hổ trợ kịp thời. 

-  ịnh kỳ thu gom vật liệu dễ cháy, nổ để hạn chế sự cố xảy ra. 

- Nâng cao ý thức phòng cháy, chống cháy tốt cho toàn thể cán bộ, công 

nhân thông qua các lớp huấn luyện PCCC. 

- Không cho phép công nhân hút thuốc, nấu ăn tại khu vực dự án 

1.5.2. Công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố về an toàn lao 

động 

- Nguyên nhân: Sự cố tai nạn lao động có thể xảy ra trong bất kỳ công 

đoạn thi công xây dựng dự án. Nguyên nhân của các trường hợp xảy ra sự cố tai 

nạn lao động trên công trường xây dựng được xác định chủ yếu bao gồm: 

+ Công việc lắp ráp, thi công và quá trình vận chuyển nguyên vật liệu với 

mật độ xe, tiếng ồn, độ rung cao có thể gây ra tai nạn. 

+ Không thực hiện tốt các quy định về ATL  khi làm việc với các 

loại thiết bị bốc dỡ, các loại vật liệu xây dựng chất đống cao có thể r i vỡ,… 

+ Việc thi công các công trình trên cao sẽ làm tăng cao khả năng gây ra 

tai nạn lao động do trượt té trên các giàn giáo, trên các nhà đang xây, từ công tác 

vận chuyển vật liệu xây dựng (xi măng, cát, sắt thép,...) lên cao và nhiều nguyên 
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nhân khác. 

+ Khi thi công vào những ngày mưa, đất tr n dễ gây trượt té cho công 

nhân, sụp đổ các đống vật liệu. 

+ Các tai nạn lao động từ các công tác tiếp cận với điện như công tác thi 

công hệ thống điện, va chạm  ào các đường dây điện dẫn ngang qua đường, bão 

gió gây đứt dây điện,... 

-  ề xuất các công trình, biện pháp: Các biện pháp được thực hiện nhằm 

giảm thiểu phát sinh các vấn đề về an toàn lao động cụ thể như sau: 

+ Bố trí biển báo hiệu và lập rào chắn cách ly các khu vực nguy hiểm. 

+ Sắp xếp, bố trí các máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn và tạo khoảng 

cách an toàn cho công nhân khi có sự cố cháy nổ xảy ra. 

+ Thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, trang bị đầy 

đủ dụng cụ, thiết bị bảo hộ lao động cần thiết, đặc biệt đối với công nhân thao 

tác trên cao theo đúng quy định. 

+ Công nhân phải được huấn luyện về an toàn lao động  à được kiểm tra 

thường xuyên về thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động trong suốt 

quá trình thi công 

2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai 

đoạn dự án đi vào vận hành 

2.1. Công trình, b ện pháp xử lý nước thả  

Nước thải phát sinh trong giai đoạn dự án đi  ào hoạt động gồm có: 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân. 

- Nước mưa chảy tràn 

- Nước thải từ hoạt động vệ sinh chuồng trại ( không thường xuyên, chu 

kì  xả thải 3 tháng/lần). 

2.1.1. Công trình, biện pháp thu gom và thoát nước  ưa chảy tràn 

a. Nguồn và quy mô phát sinh 

- Nước mưa chảy tràn trong khuôn viên của Dự án có lưu lượng và nồng 

độ các chất ô nhiễm phụ thuộc vào các yếu tố như:  ộ sạch của khí quyển tại 

khu vực thực hiện Dự án, đặc điểm mặt bằng rửa trôi, hiện trạng quản lý các khu 

vực tập kết CTR. 

- Theo quy hoạch mặt bằng tổng thể khu vực thực hiện Dự án, tất cả các 

khu vực sân bãi, đường nội bộ đều được bêtông hóa. Do đó, nguy c  nước mưa 
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chảy tràn bị ô nhiễm là rất thấp. 

- Lưu lượng phát sinh: Theo Handbook for Environment Engineering, 

2005 thì lượng nước mưa lớn nhất theo ngày chảy tràn qua khu vực dự án được 

ước tính theo công thức: Q= C*I*A/1.000 

o Q: Lư  lượng  ước mưa chảy tràn cực đại (m
3
/tháng); 

o C: Hệ số chảy tràn (C = 0,6515); 

o A: Diện  íc  thoát  ước khu vực dự án (A = 5.900m
2
); 

o I: Lượng mưa cao nhất của tháng trong  ăm (mm/tháng). 

Lượng mưa trung bình tháng cao nhất được ghi nhận trong giai đoạn 05 

năm gần đây vào năm 2020  ới 135,5 mm/tháng. 

Như  ậy, lưu lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất tại khu  ực hoạt động 

của dự án là: Q nước mưa = 520,8m
3
/tháng. 

Tính chất nước mưa chảy tràn: Theo số liệu thống kê của WHO (1993) thì 

nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn thông thường chứa khoảng 

0,5 - 1,5 mgN/l; 0,004 - 0,03 mgP/l; 10 - 20mgCOD/l và 10 - 20mg TSS/l. 

b. Đề xuất b ện pháp, công trình thu gom và thoát nước  ưa chả  tràn 

 ể giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn, Chủ đầu tư sẽ thực hiện 

các biện pháp sau đây: 

- Quản lý tốt CTR sinh hoạt, chất thải nguy hại, tránh các loại chất thải 

này r i vãi hoặc bị cuốn vào hệ thống thoát nước mưa. 

- Nước mưa chảy tràn được quy ước là nước sạch nên lượng nước ở đây 

không cần xử lý mà thải ra nguồn tiếp nhận kênh nội đồng. 

2.1.2. Công trình, biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt 

a. Nguồn và quy mô phát sinh 

- Nguồn thải này chính là lượng nước cấp phục  ụ cho nhu cầu  ệ sinh 

và các nhu cầu sinh hoạt khác. 

- Nhu cầu cấp nước cho sinh hoạt: 0,2 m
3
/ngày.đêm 

- Lượng nước thải sinh hoạt tính bằng 100% lượng nước cấp. Như 

 ậy, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án: 0,2 m
3
/ngày. 

b. Đề xuất công trình, b ện pháp 

- Công trình thu gom nước thải: 
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Nước thải sinh hoạt của công nhân viên được xử lý s  bộ qua bể tự hoại 03 

ngăn. 

Cấ   ạo của bể  ự  oại được trình bày trong hình sau: 
 

 

Hình  4. Cấ   ạo bể  ự  oại xử lý  ước   ải sinh  oạ  

- Quy trình hoạt động của bể tự hoại: 

Bể tự hoại có dạng hình chữ nhật, nước thải từ các thiết bị vệ sinh thoát 

xuống bể tự hoại và lần lượt đi qua các ngăn trong bể, các chất cặn l  lửng dần 

dần lắng xuống đáy bể, nước thải thoát ra ngoài theo ống dẫn. Trong bể tự hoại 

có ống thông h i để giải phóng lượng khí sinh ra trong quá trình lên men kị khí 

 à để thông các ống đầu  ào, đầu ra khi bị nghẹt. 

Bể tự hoại đồng thời thực hiện hai chức năng: Lắng và phân hủy (lên 

men) cặn lắng. Quá trình xử lý chủ yếu trong bể tự hoại là quá trình phân hủy kị 

khí. Các chất rắn l  lửng sau khi lắng xuống đáy được hệ vi sinh vật kị khí ở đây 

lên men, phân hủy tạo thành NH4, H2S,... Hiệu suất xử lý của bể làm giảm 

khoảng 60 - 65% hàm lượng BOD, 70 - 80% SS so với đầu vào. 

Thời gian lưu nước thải trong bể tự hoại vào khoảng 10 - 15 ngày. Cặn 

rắn được giữ lại trong bể từ 6 - 12 tháng. Nhờ các  ách ngăn hướng dòng, ở 

những ngăn tiếp theo, nước thải chuyển động theo chiều từ dưới lên trên, tiếp 

xúc với các vi sinh vật kị khí trong lớp bùn hình thành ở đáy bể trong điều kiện 

động. Các chất bẩn hữu c  được các vi sinh vật hấp thụ và chuyển hóa làm 

nguồn dinh dưỡng cho sự phát triển của chúng. Cũng nhờ các ngăn này, công 

trình trở thành một dãy bể phản ứng kị khí được bố trí nối tiếp, cho phép tách 

riêng hai pha (lên men axit và lên men kiềm). Quần thể vi sinh vật trong từng 

ngăn sẽ khác nhau  à có điều kiện phát triển thuận lợi. Ở những ngăn đầu, các vi 

khuẩn tạo axit sẽ chiếm ưu thế, trong khi ở những ngăn sau, các  i khuẩn tạo 
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metan sẽ là chủ yếu. 

Chủ dự án tiến hành xây dựng bể tự hoại với thể tích 2 m
3
 để tiền xử lý 

nước thải sinh hoạt của công nhân viên. 

2.1.3. Công t  nh, b ện pháp xử lý nước thả  từ hoạt động vệ s nh 

chuồng t ạ  

a. Nguồn và quy mô phát sinh 

Dự án hoạt động với hình thức chăn nuôi bằng đệm lót khô an toàn sinh 

học nên không phát sinh nước thải trong quá trình hoạt động sản xuất. 

Trong quá trình chăn nuôi, Chủ dự án sẽ không tiến hành rửa chuồng do 

đặc tính của đệm lót chế phẩm balasa sử dụng không phù hợp khi sử dụng nước. 

Tuy nhiên, để đảm bảo vệ sinh chuồng trại và phòng chống dịch bệnh, sau 

khi kết thúc mỗi đợt nuôi, Chủ dự án sẽ tiến hành vệ sinh chuồng trại (sau 3 

tháng). 

Nước thải phát sinh từ hoạt động vệ sinh chuồng trại tính bằng 100% 

lượng nước sử dụng cho mỗi lần vệ sinh chuồng trại. 

Hoạt động vệ sinh chuồng được thực hiện tại các thời điểm khác nhau 

(không diễn ra cùng lúc) trong khoảng thời gian 15 ngày sau mỗi đợt chăn nuôi. 

Trong quá trình này, ch  có một thời điểm phát sinh nước thải là lúc dùng máy 

áp lực xịt nước . 

Lượng nước cần dùng cho hoạt động rửa chuồng: 3,9 m
3
/ngày 

Nước thải từ hoạt động vệ sinh chuồng trại chứa chất rắn l  lửng, chất 

hữu c , nit , photpho  à các thành phần khác, đặc biệt là vi sinh gây bệnh. 

Trong thành phần chất rắn l  lửng của nước thải, hợp chất hữu c  chiếm 70 – 

80% gồm các hợp chất hydratcarbon, protit, amin, chất béo và các dẫn xuất của 

chúng có trong phân và thức ăn dư thừa. Hầu hết là các chất hữu c  dễ bị phân 

hủy. Các chất  ô c  chiếm 20 – 30% các hợp chất trong phân  à nước thải dễ 

phân hủy, gồm cát đất, muối, ure, amonium, muối clorua, sunfua,… 

b. Đề xuất công trình, b ện pháp 

Bình quân 3 tháng dự án xuất chuồng nên ch  rửa chuồng trong giai đoạn 

này lượng nước thải khoảng 3,9 m
3
/ngày, do đó nước thải sẽ được cho vào các 

ao sinh học để lắng và lọc trước khi thải ra nguồn tiếp nhận là kênh nội đồng. 

2.2. Công t  nh, b ện pháp lưu g ữ, xử lý chất thả   ắn (gồ : C R s nh 

hoạt, CTNH) 

2.2.1. Công t  nh, b ện pháp lưu g ữ, xử lý chất thả   ắn thông thường 
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a. Chất thả   ắn s nh hoạt 

 - Nguồn và quy mô phát sinh: 

+ CTR phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt của công nhân tại Dự án.  

Thành phần chủ yếu là Rau, vỏ hoa quả, xư ng, giấy, vỏ đồ hộp,... Chất 

thải sinh hoạt có chứa 60 - 70% chất hữu c   à 30 - 40% các chất khác. 

+ Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh tại Dự án được tính toán theo công 

thức sau: CTsh = n x CTđm, trong đó: 

o CTsh: Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh trong ngày (kg/ngày). 

o n: Số lượng nhân viên (02 người). 

o CTđm: Theo QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Quy 

hoạch xây dựng thì định mức phát sinh CTR của người dân tại khu vực dự án là 

0,8kg/người-ngày. 

Như  ậy, tổng lượng CTR sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn này ước 

tính khoảng: (02 người x 0,8 kg/người/ngày) = 1,6 kg/ngày. 

-  ề xuất công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý CTR sinh hoạt: Biện pháp 

giảm thiểu tác động do CTR sinh hoạt phát sinh tại dự án bao gồm: 

+ Chất thải rắn sẽ được phân ra làm 2 loại: Chất thải rắn không có khả 

năng tái chế, chất thải rắn có khả năng tái chế. 

+ Chất thải rắn hữu c   à không có khả năng tái chế: Rau quả, vỏ trái 

cây, đồ ăn dư thừa, bao nilon bẩn, giấy bẩn,…. 

+ Chất thải rắn không nguy hại có khả năng tái chế: Carton, giấy sạch 

các loại, bao nilon sạch, chai pet, chai thủy tinh, kim loại,… 

+ Trang bị 2 thùng chứa rác chuyên dụng dung tích 60 lít bố trí tại các 

khu vực sinh hoạt của công nhân viên. 

+ Rác thải sinh hoạt được tập trung tại khu vực riêng tách biệt với các 

công trình đ n  ị khác. 

+ Chất thải rắn không nguy hại có khả năng tái chế được thu gom bán phế 

liệu. 

+ Các loại rác không có khả năng tái chế, tái sử dụng được Chủ dự án 

hợp đồng với đ n  ị có chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý hàng ngày. 

+ Chủ dự án thường xuyên nhắc nhở công nhân  iên đảm bảo công tác 

quản lý tốt rác thải cả bên trong và ngoài khu vực dự án. 
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2.2.2. Công t  nh, b ện pháp lưu g ữ, xử lý chất thả   ắn từ hoạt động 

chăn nuô : 

a. Nguồn và quy mô: 

Thành phần và khối lượng chất thải rắn phát sinh từ hoạt động chăn nuôi của 

dự án được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 11. Khối lượng chất thải rắn từ hoạt động chăn nuôi tại dự án 

STT Loại chất thải Đơn vị tính Khối lượng 

1 Bao chứa thức ăn Kg/đợt nuôi 100 

2 Hỗn hợp chất độn chuồng + phân Tấn/đợt nuôi 44,6 

 - Tính toán khối lượng hỗn hợp chất độn chuồng + phân: 

Theo định mức, khối lượng chất độn chuồng (trấu) rải trên bề mặt chuồng dày 

10 cm. 

Tổng diện tích xây dựng chuồng: 2.600 m
2
 (2 chuồng nuôi). Khối lượng riêng 

của trấu: 130 kg/m
3
. 

Khối lượng trấu sử dụng cho 2 chuồng trong 1 đợt nuôi (3 tháng) : 2.600  m
2
 

* 0,1 m * 130 kg/m
3
 = 33,8 tấn/đợt nuôi 

Khối lượng phân gà thải ra chiếm khoảng 35% lượng thức ăn, tư ng đư ng: 

1,14 tấn/ngày * 90 ngày * 35% = 35,9 tấn phân tư i/đợt nuôi 

Lượng phân gà thất thoát do bay h i: Phân khô chiếm 30% tỷ trọng phân tư i. 

Khối lượng phân khô: 35,9 tấn phân tư i/đợt nuôi * 30% = 10,8 tấn phân 

khô/đợt nuôi. 

Tổng khối lượng hỗn hợp chất độn chuồng và phân gà phát sinh trong 1 đợt 

nuôi: 44,6 tấn/đợt nuôi. 

Phân gà là một loại phân hữu c  có thành phần dinh dưỡng cao so  ới các phân 

chuồng khác như trong phân heo, phân trâu bò  à các phân hữu c  khác. Thành 

phần dinh dưỡng chủ yếu trong phân gà như: N: 1,6 – 1,7%; P2O5: 0,5 – 0,6%, 

K2O: 0,8%, CaO: 2,4%. Do đó, phân gà được sử dụng rộng rãi cho hoạt động 

trồng trọt. Tuy nhiên, khi sử dụng phân  ới nồng độ cao sẽ ảnh hưởng đến cây, 

môi trường đất, nước ngầm và nước mặt. 

Trong chất thải chăn nuôi có nhiều  i trùng, ấu trùng, trứng giun sán. Khi sử 

dụng phân tư i để bón cây trồng gây nguy c  nhiễm bệnh cho con người và  
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động  ật. 

b. Đề xuất công t  nh, b ện pháp 

- Hỗ   ợp c ấ  độ  c  ồ g (  ấ ) và phân gà: 

Chất độn chuồng được sử dụng từ khi bắt đầu đến khi kết thúc một đợt  

nuôi (3 tháng), được bổ sung định kỳ cho đến khi thu hoạch gà. 

Sau mỗi đợt chăn nuôi và xuất bán gà, hỗn hợp trấu và phân gà tại 

mỗi chuồng nuôi được thu gom, đóng bao kín đảm bảo không gây ảnh hưởng tới 

môi trường. Công nhân sẽ trang  ị các trang phục bảo hộ  à sử dụng các dụng cụ 

chuyên dụng cho  iệc thu dọn phân chuồng. 

Thời gian thu gom  à lưu trữ tối đa hỗn hợp này tại trại là 10 ngày, tuyệt 

đối không lưu trữ trong thời gian quá lâu. 

Khu  ực lưu trữ tạm thời có mái che, được kê cao h n so  ới mặt sàn  à 

phủ kín bằng bạt nhựa, hạn chế h i ẩm thấm vào hỗn hợp gây mùi. 

Các bao chất thải này được thư ng lái  à các đ n  ị có nhu cầu sử dụng 

làm phân bón đến thu mua trực tiếp sau khi công nhân thu gom  à đóng bao. 

Trong trường hợp hỗn hợp chất độn chuồng  à phân gà không được thu 

mua  à sử dụng, Chủ dự án sẽ thuê đ n  ị có chức năng đến thu gom,  ận 

chuyển  à xử lý theo quy định. 

- Bao c ứa   ức ă : 

Bao chứa thức ăn:  ược công nhân thu gom  à tái sử dụng để chứa hỗn 

hợp chất độn chuồng và phân gà,  ật tư tại dự án. 

Chủ dự án cam kết chất thải rắn trong chăn nuôi (đệm lót, bao chứa thức 

ăn) được xử lý theo đúng quy định  iều 32 Nghị định số 38/2015/N -CP. 

2.2.3. Công t  nh, b ện pháp lưu g ữ, xử lý chất thả  ngu  hạ  

a. Công trình lưu t ữ chất thả  ngu  hạ  

- Bố trí khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại đáp ứng yêu cầu kỹ 

thuật về bảo vệ môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên  à Môi trường: 

Với diện tích khoảng 02 m
2
. 

+ Kết cấu xây dựng của khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại cụ 

thể như sau: 

 Nền bằng bêtông kiên cố, bảo đảm kín khít, không bị thẩm thấu và 

tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào. 

 Vách tường bằng bêtông kiên cố, mái lợp tole.  ảm bảo chất thải 
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không bị tác động bởi yếu tố thời tiết (nắng, mưa,...). 

 Bên trong có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa và loại/mã chất thải 

được lưu trữ. 

- Bố trí thiết bị lưu chứa CTNH: 

+ Thực hiện phân loại chất thải tại nguồn, đảm bảo lưu giữ trong các bao 

bì hoặc thiết bị lưu chứa phù hợp. 

+ Bố trí 03 thùng rác nhựa 60l, có nắp đậy  à dán mã chất thải nguy hại. 

+ Thiết bị lưu giữ đều được dán nhãn rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ và 

phai màu.  

b. Công t  nh xử lý chất thả  ngu  hạ  

- Tại dự án thực hiện trang bị thùng rác thu gom và bố trí khu vực lưu trữ 

chất thải nguy hại tại dự án. 

- Khi khối lượng phát sinh tại dự án nhiều sẽ thực hiện chuyển giao chất 

thải nguy hại tại dự án cho đ n  ị có chức nămg thực hiện dịch vụ xử lý nguy 

hại theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/N -CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ  à Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên  à Môi trường. 

c. Chủng loạ , tổng khố  lượng chất thả  ngu  hạ  phát s nh 

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án được liệt 

kê trong bảng sau: 

Bảng 12. Chất thải nguy hại phát sinh tại dự án     

Mã 

chất 

thải 

Tên chất thải 
Mã 

EC 

Mã 

Basel 

(A) 

Mã 

Basel 

(Y) 

Tính 

chất 

nguy 

hại 

Trạng 

thái tồn 

tại 

thông 

thường 

Kí 

hiệu 

phân 

loại 

Khối 

lượng 

13 

02 

03 

Hoá chất thải bao 

gồm hoặc có các 

thành phần nguy hại 

18 

02 

05 

A40250 Y1 
 , 

 S 
Rắn/lỏng KS 

05 

kg/năm 

16 

01 

06 

Bóng đèn huỳnh 

quang  à các loại 

thủy tinh hoạt tính 

thải 

20 

01 

21 

A1030 Y29 
 , 

 S 
Rắn NH 

01 

kg/năm 
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Mã 

chất 

thải 

Tên chất thải 
Mã 

EC 

Mã 

Basel 

(A) 

Mã 

Basel 

(Y) 

Tính 

chất 

nguy 

hại 

Trạng 

thái tồn 

tại 

thông 

thường 

Kí 

hiệu 

phân 

loại 

Khối 

lượng 

Tổng cộng 
06 

kg/năm 

- Tại thời điểm lập báo cáo dự án không phát sinh chất thải nguy hại. 

2.3.  Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải 

a. Khí thải từ các phương tiện vận tải ra vào dự án 

- Ng ồ  và q   mô: Trong quá trình hoạt động của dự án, các phư ng 

tiện  ận chuyển nguyên,  ật liệu, sản phẩm,… ra  ào khu  ực dự án sẽ phát sinh 

lượng khí thải phát tán vào môi trường xung quanh. 

- Đề x ấ  giải pháp: 

+ Bố trí khu vực bãi đậu xe gần cổng ra vào của dự án tránh phát sinh khí 

thải khi phư ng tiện di chuyển trong dự án. 

+ Quy định nội quy cho các phư ng tiện ra vào dự án như: Quy định tốc 

độ đối với các phư ng tiện di chuyển trong khuôn viên dự án, yêu cầu tắt máy 

trong thời gian xe chờ,… 

+ Bê tông hóa đường giao thông nội bộ, trồng cây xanh xung quanh dự 

án. 

+ Phun nước sân nền để giảm bụi  à h i nóng do phư ng tiện giao thông 

ra vào dự án vào mùa khô khi cần thiết. 

b. Mùi hôi từ hoạt động chăn nuôi 

- Ng ồ  và q   mô: Mùi hôi phát sinh tại dự án từ thức ăn dư thừa, phân 

gà,…Nếu  iệc lưu trữ, sử dụng thức ăn không đúng theo yêu cầu kỹ thuật, không 

đáp ứng các điều kiện lưu trữ thức ăn sẽ tạo điều kiện cho sự phân hủy kị khí 

diễn ra làm giải phóng các chất khí như NH3, H2S,… gây mùi hôi. 

-  Đề x ấ  giải pháp: Sử dụng đệm lót sinh học trong  iệc xử lý mùi hôi 

phân thải chăn nuôi: đệm lót sinh học là lớp đệm trấu đã được xử lý mầm bệnh 

(khử trùng) trộn chế phẩm  i sinh (men vi sinh Balasa N01).  ệm lót sinh học 

giúp phân hủy phân gà, tiêu diệt mầm bệnh trong phân, giảm mùi hôi, khí độc 

trong chuồng, giảm thiểu mùi hôi phát tán ra môi trường. 
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c. Hơ  thuốc khử trùng 

- Ng ồ  và q   mô: Nhằm đảm bảo  ệ sinh  à các công tác phòng ngừa 

dịch bệnh cho đàn gia cầm, dự án phải sử dụng các loại hóa chất khử trùng. Tuy 

nhiên, công nhân khi tiếp xúc  ới h i hóa chất khử trùng mà không mang các 

trang phục, dụng cụ bảo hộ lao động trong thời gian dài hay sử dụng không đúng 

liều lượng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe  à môi trường không khí. 

- Đề x ấ  giải pháp: 

+ Sử dụng hóa chất đúng liều lượng, chủng loại, thành phần, không 

sử dụng các loại hóa chất thuộc danh mục cấm sử dụng hiện hành. Việc phun xịt 

được thực hiện theo đúng quy trình, tần suất theo đúng quy định. 

+ Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân thực hiện phun xịt hóa chất 

khử trùng: Quần áo bảo hộ, ủng, găng tay, mũ, khẩu trang, kính. 

+ Tập huấn cho cán bộ, công nhân về an toàn lao động trong quá trình 

làm việc đồng thời giám sát việc tuân thủ các biện pháp an toàn lao động. 

d. Mùi từ chất thải rắn sinh hoạt 

- Chất thải rắn sinh hoạt  ới thành phần hữu c  dễ phân hủy chiếm h n 

50% nếu không có biện pháp quản lý thích hợp, chất thải rắn sinh hoạt có thể 

phân hủy gây mùi hôi khó chịu  ới thành phần chủ yếu là mercaptan. 

Đề x ấ  giải pháp: 

- Khu  ực tập kết rác được bố trí cách xa khu  ực chăn nuôi, khu làm 

 iệc  à ngh  ng i của công nhân viên. 

- Rác được chứa trong các thùng chứa rác chuyên dụng  à tập kết tại khu 

 ực gần lộ nhựa, tạo thuận tiện cho đ n  ị có chức năng đến thu gom  à  ận 

chuyển rác đi xử lý hàng ngày. 

- Nhân  iên  ệ sinh có trách nhiệm quét dọn khu tập kết rác sinh hoạt 

mỗi ngày không để rác r i vãi gây mùi và gây mất mỹ quan khu  ực. 

2.4. Công trình, b ện pháp g ả  th ểu t  ng ồn, độ rung 

- Ng ồ  p á  si  : Quá trình hoạt động sản xuất của dự án, tiếng ồn 

 à độ rung phát sinh chủ yếu từ các nguồn sau: 

+ Hoạt động của các máy móc, thiết bị trong dự án: máy phát điện, 

máy điều hòa không khí trên mái nhà,… 

+ Hoạt động của các phư ng tiện giao thông ra vào dự án 

+ Tiếng ồn từ khu vực chuồng trại chăn nuôi gà: phát sinh chủ yếu từ 
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hoạt  động của gà khi ăn thức ăn, uống nước và vận động. 

- Đề xuất công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

+ Bố trí tuyến đường và thời gian vận chuyển hợp lý. Bố trí bến bãi hợp 

lý cho các phư ng tiện vận chuyển nhằm hạn chế tối đa tác động đến khu vực 

xung quanh. 

+ Tất cả các phư ng tiện giao thông sẽ được quản lý tốt khi di chuyển 

trong dự án nhằm hạn chế tối đa  iệc phát sinh và ảnh hưởng của tiếng ồn. 

+ Lắp đặt thiết bị có chất lượng tốt đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. 

+ Gia cố nền móng để giảm độ rung và tiếng ồn. 

+ Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bôi tr n  à thay thế các chi tiết hư 

hỏng theo định kỳ 6 tháng 1 lần. 

+ Máy móc thiết bị, máy phát điện được đặt trên các bệ đúc móng chắc 

chắn, lắp đặt đệm cao su hoặc lò xo chống rung, tường cách âm, kiểm tra kỹ độ 

cân bằng khi lắp đặt. 

+ Trồng cây xung quanh khuôn viên dự án và có khoảng cách ly an toàn 

đối với các nguồn gây ồn trong dự án. 

+ Chủ dự án xây dựng khu chuồng nuôi có bạc che di động có thể cách 

âm. 

+ Chuồng cách xa với các công trình đ n  ị khác, xa nhà dân nên ảnh 

hưởng của tiếng ồn từ hoạt động của gà đối với khu vực xung quanh là không 

đáng kể. 

2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố  ô  t ường 

2.5.1. Sự cố cháy nổ 

Các nguyên nhân có thể gây cháy nổ: 

- Hệ thống cấp điện cho dự án có thể gây ra sự cố chập, cháy nổ do tiết 

diện dây dẫn điện không phù hợp với cường độ dòng điện, các thiết bị bảo vệ 

điện bị quá tải. 

- Cháy, nổ xảy ra do sét đánh. 

- Do ý thức kém hoặc không tuân thủ nội quy của dự án như hút thuốc và 

vứt tàn thuốc bừa bãi đặc biệt là tại các khu vực dễ cháy nổ như: Nhà kho, khu 

lưu chứa nhiên liệu, chất thải. 

- Cháy do bất cẩn trong nấu nướng: Do người sử dụng bếp bất cẩn để 

cháy thức ăn hoặc bén lửa từ bếp sang các vật liệu dễ cháy khác. 
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- Nổ bình gas do bình chứa không đạt tiêu chuẩn. 

Do vậy, Chủ đầu tư sẽ chú ý đến các công tác phòng cháy chữa cháy để 

đảm bảo an toàn trong hoạt động của dự án, tính mạng của người lao động, và 

hạn chế những mất mát, tổn thất có thể xảy ra. 

- Công trình và biện pháp: 

+ Chủ đầu tư sẽ bố trí các bình chữa cháy, các họng chữa cháy tại các vị 

trí thích hợp trong khu vực dự án, các khu vực dễ cháy nổ. 

+ Các loại nguyên liệu dễ cháy sẽ được chứa và bảo quản ở n i thoáng 

mát, có tường bao che để ngăn chặn cháy tràn lan khi có sự cố. 

+ Các máy móc, thiết bị phải có lý lịch kèm theo và phải được đo đạc, 

theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật và bảo trì thường xuyên. 

+ Chủ đầu tư thường xuyên nhắc nhở, nâng cao ý thức của công nhân về 

phòng cháy chữa cháy. 

2.5.2. Sự cố về tai nạn lao động 

Người lao động trực tiếp tham gia sản xuất trong trang trại có nhiều nguy 

c  bị lây nhiễm một số bệnh từ gia cầm như: Các bệnh về đường hô hấp, bệnh 

cúm khi gia cầm mắc bệnh truyền sang người, nhiễm giun, sán do vệ sinh kém, 

bệnh uốn ván do nhiễm vi trùng uốn ván khi bị xây xát do bất cẩn và một số 

bệnh lây nhiễm khác. 

Nguy c  nhiễm bệnh đặc biệt là một số bệnh có tính lây lan và khả năng 

gây tử  ong cao như bệnh cúm, có khả năng lây từ người sang người thường gây 

thiệt hại lớn về kinh tế, tính mạng sức khỏe của cộng đồng và có khả năng bùng 

nổ dịch bệnh trên phạm vi rộng. 

Sự cố tai  ạ  lao độ g: 

Tai nạn lao động có thể xảy ra bất kỳ thời điểm nào trong quá trình hoạt 

động chăn nuôi của dự án. 

Những nguyên nhân chính dẫn đến sự cố lao động gồm: Nhân viên bất 

cẩn khi vận hành các máy móc hoặc vận hành thiết bị không theo đúng quy trình 

kỹ thuật, thiết bị không được kiểm tra định kỳ theo quy định,… 

Nếu nhân viên không tuân thủ một số nguyên tắc về an toàn lao động có 

thể xảy ra một số tai nạn lao động như: Giật điện, bỏng do nhiệt, hóa chất,… 

Công trình và biệ  pháp: 

-  ảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho công nhân làm việc. 
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-  ảm bảo các yếu tố vi khí hậu  à điều kiện lao động đạt tiêu chuẩn do 

Bộ Y tế ban hành để đảm bảo sức khỏe cho người lao động. 

- Tập huấn an toàn lao động cho công nhân làm việc tại dự án bao gồm 

các mối nguy hiểm về tai nạn lao động, các biện pháp phòng tránh để không xảy 

ra tai nạn lao động cũng như biện pháp s  cấp cứu khi có tai nạn lao động xảy 

ra. 

- Trang bị đầy đủ các phục trang bảo hộ lao động cần thiết để hạn chế 

những tác hại cho công nhân . 

- Kiểm tra, giám sát công nhân viên tuân thủ thao tác an toàn, vệ sinh lao 

động. 

2.5.3. Dịch bệnh đối với vật nuôi 

a.  Nguyên nhân 

Dịch bệnh là một trong các nguy c  lớn, thường xảy ra khi:  iều kiện 

chăn nuôi không đảm bảo vệ sinh; công tác tiêm phòng, xử lý đàn dịch không 

đúng cách; ảnh hưởng do lây nhiễm từ các vùng dịch bệnh bên ngoài hoặc động 

vật trung gian truyền bệnh,... Một số dịch bệnh thường gặp trong quá trình chăn 

nuôi gà: Bệnh Gumboro, Bệnh Newcastle, Bệnh viêm phế quản truyền nhiễm 

(IB), Bệnh viêm hô hấp mãn tính (CRD), Bệnh cầu trùng gà (Coccidiosis), Bệnh 

nhiễm khuẩn E.Coli (Colibacillosis), Bệnh cắn lông r a lông (cannibalisme), 

Cúm gà hay cúm gia cầm. 

Dịch bệnh gây thiệt hại nặng nề về mặt kinh tế cho Chủ đầu tư, ảnh hưởng 

đến sức khỏe và tính mạng của công nhân viên làm việc trực tiếp trong trại chăn 

nuôi. 

Có thể làm lây lan dịch bệnh trên diện rộng nếu không có biện pháp ngăn 

chặn kịp thời và hiệu quả. 

b. B ện pháp 

- Chăm sóc  à cho gà ốm uống thuốc đúng liều lượng quy định. 

- Tạo môi trường sống tốt nhất cho gà. Áp dụng chế độ chăn nuôi khoa 

học, tiên tiến nhằm tạo đàn gà năng suất cao, sức khỏe tốt 

- Cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống. Mỗi nhà nuôi gà được lắp đặt hệ 

thống đường dẫn nước, máng ăn phù hợp với quy định chăn nuôi 

- Dọn vệ sinh sạch sẽ chất độn chuồng, phân, máng ăn máng uống và sát 

trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi kỹ lưỡng sau mỗi đợt xuất bán, sau đó để 

trống chuồng trại trong 15 ngày mới nuôi tiếp đợt khác. 
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- Thực hiện phun xịt khử trùng định kỳ khu vực chuồng trại và khu vực 

xung quanh chuồng trại. 

- Tập huấn cho công nhân viên quy trình an toàn sinh học của trang trại, 

các kiến thức, kỹ năng trong chăn nuôi gà. 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

a.  Danh  ục công trình, k  hoạch thực h ện và tóm tắt dự toán kinh phí 

đố  vớ  từng công trình, b ện pháp bảo vệ môi t ường 

Trong quá trình xây dựng  à lắp đặt máy móc thiết bị, chủ dự án dự kiến 

tiến hành đầu tư các công trình  à biện pháp bảo  ệ môi trường. Tóm tắt dự toán 

kinh phí đối  ới từng công trình, biện pháp bảo  ệ môi trường như sau: 

Bảng 13. Dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp BVMT 

 
STT 

 
Hạng mục đầu tư 

Số 

lượng 

Thành tiền 

(VNĐ) 

I Giai đoạn xây dựng 
  

 

1 
Thùng chứa CTR loại nhựa HDPE có dung tích 

60 lít, có nắp đậy kín 

 

2 
 

600.000 

2 Thùng chứa CTNH loại 60L 1 1.000.000 

II Giai đoạn vận hành 
  

 

1 
Thùng chứa CTR loại nhựa HDPE có dung tích 

60 lít, có nắp đậy kín 

 

3 

 

1.000.000 

2 Thùng chứa CTNH loại 60 Lít 3 1.500.000 

3 Trồng cây xanh - 2.000.000 

Tổng 
 

11.700.000 

(Ng ồ : c ủ dự án, 2024) 

b.  ổ chức, bộ máy  uản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi 

t ường 

Chủ dự án tổ chức thực hiện tốt chư ng trình quản lý và bảo  ệ môi trường 

theo các quy định hiện hành, cụ thể: 

+ Tổ chức tập huấn về quản lý môi trường cho nhân viên. 
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+ Gắn kết chư ng trình quản lý môi trường  à chư ng trình an toàn,  ệ 

sinh lao động của dự án. 

+ Thường xuyên tuyên truyền  à hướng dẫn công nhân viên làm việc 

trong dự án nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự 

báo 

a. Về  ức độ chi t  t của các đánh giá 

- Căn cứ Phụ lục XI kèm theo Nghị định số 08/N -CP ngày 10/01/2022, 

Báo cáo được bố cục gồm đầy đủ các chư ng, mục theo quy định. Nội dung các 

chư ng, mục được trình bày rõ ràng, tư ng đối chi tiết như yêu cầu. 

- Các thông tin, số liệu mô tả dự án là số liệu dự kiến, số liệu thực tế do 

Chủ dự án cung cấp. 

- Các đánh giá  ề môi trường nước, môi trường không khí, tiếng ồn đều 

được thông qua các số liệu khảo sát tại thực địa của dự án  à các số liệu phân 

tích trong phòng thí nghiệm. Các thông số được lựa chọn để xem xét các yếu tố 

môi trường là tư ng đối đầy đủ, các  ị trí đo đạc, lấy mẫu khảo sát là đại diện 

cho hoạt động sản xuất của dự án và cho môi trường khu  ực có dự án. 

- Các rủi ro đã được đánh giá trên c  sở tổng kết đúc rút những kinh 

nghiệm thường gặp trong hoạt động thực hiện dự án vì thế nó có tính dự báo 

cao. Trong quá trình thực hiện dự án luôn chú trọng các biện pháp phòng chống 

sự cố môi trường để đề xuất được các giải pháp phòng chống sự cố hữu hiệu. 

- Các số liệu tham khảo đều ghi rõ nguồn tham khảo, đảm bảo tính chân 

thực và có thể kiểm tra của số liệu. 

b. Về  ức độ tin cậ  của các đánh giá 

- Các số liệu quan trắc chất lượng các thành phần môi trường môi 

trường: Quá trình thực hiện lấy mẫu tại hiện trường  à phân tích mẫu tại phòng 

thí nghiệm được thực hiện bởi đ n  ị có đầy đủ chức năng theo yêu cầu. 

- Các số liệu, công thức toán học được sử dụng trong báo cáo nhằm tính 

toán khái quát tải lượng của các nguồn thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng: 

 ược tham khảo tại các Dự án có quy mô  à loại hình tư ng đư ng nên có độ 

chính xác cao. 

- Các số liệu, công thức toán học được sử dụng trong báo cáo nhằm tính 

toán khái quát tải lượng của các nguồn thải phát sinh trong giai đoạn  ận hành: 

 ược trích dẫn từ các nguồn tài liệu, dữ liệu cụ thể hoặc tham khảo từ các báo 
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cáo  TM của Dự án tư ng đư ng đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, 

các số liệu thống kê của Tổ chức Y tế thế giới WHO nên đảm bảo về độ tin cậy. 

- Phư ng pháp so sánh, phân tích, đánh giá  à dự báo các tác động tiêu 

cực của dự án được định tính, định lượng qua tính toán, từ các số liệu thống kê 

tham khảo từ các Dự án khác, tình hình thực tế tại Dự án  à so sánh  ới các quy 

chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành nên có độ tin cậy và chính xác cao. 
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Chương V. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải:  

- Nguồn phát sinh:  

+ Nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động chăn nuôi tại dự án: 3,9 

m
3
/ngày. 

+ Nước thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của nhân viên: 0,2m
3
/ngày 

- Lưu lượng xả thải tối đa: 5m
3
/ngày đêm. 

- Dòng nước thải: 01 dòng nước thải sau ao sinh học của dự án. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

nước thải:  

+ Thành phần chính của nước thải chăn nuôi chủ yếu là các chất rắn l  

lửng, cặn bã, các hợp chất hữu c  như COD, BOD5, các chất dinh dưỡng như 

Nit   à  i sinh. Vì  ậy, các chất ô nhiễm theo dòng nước thải đề nghị cấp phép 

của dự án là: pH, BOD5, COD, TSS, Tổng Nit , Tổng Coliforms.  

+ Giới hạn nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải đề nghị cấp phép 

không  ượt quá Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải chăn nuôi 

QCVN 62:2016/BTNMT, cột B (với hệ số Kq = 0,9, Kf = 1,3) của Bộ Tài 

nguyên  à Môi trường, cụ thể như sau:  

Bảng 14. Giá trị giới hạn của chất ô nhiễm trong nước thải  

STT Thông số Đơn vị 
Giá trị giới hạn 

QCVN 62:2016/BTNMT, cột B 

1 pH - 5,5 – 9 

2 BOD5 mg/L 100 

3 COD mg/L 300 

4 Tổng chất rắn l  lửng mg/L 150 

5 Tổng Nit  (Theo N) mg/L 150 

6 Tổng Coliforms MPN/100 mL 5.000 

- Phư ng thức xả thải: Tự chảy.  

- Chế độ xả thải: gián đoạn 3 tháng/lần (Sau mỗi đợt nuôi) 
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- Phư ng thức xả thải: Nước thải sau ao sinh học của dự án được xả vào 

sông Hậu. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: không có 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn:  

Nguồn phát sinh: từ phư ng tiện giao thông, thiết bị, máy móc trong quá 

trình hoạt động của dự án là nguồn ồn không liên tục ch  phát sinh khi nhập 

nguyên liệu và xuất bán gà nên dự án không đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn.  

 

 



 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

của dự án đầu tư “Trại chăn nuôi gà thịt Nguyễn Hoàng Luật” 

  n  ị tư  ấn: Công ty TNHH Môi trường Từ Thiện  49 

 ịa ch : Quốc lộ 53, khóm Phước Trị, phường 1, thị xã Duyên Hải, t nh Trà Vinh 

 iện thoại: 0972 029 302  n  ị tư  ấn: Công ty TNHH Môi trthien2018@gmail.com 

 

Chương VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ 

ÁN 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự 

án  

Dự án chăn nuôi gà Nguyễn Hoàng Luật có phát sinh nước thải sinh hoạt 

rất ít được xử lý bằng bể tự hoại trước khi xả thải ra môi trường, nước thải sản 

xuất ch  phát sinh cuối mỗi đợt nuôi  ới lưu lượng rất ít  à được lưu tại ao sinh 

học của dự án trước khi thải ra môi trường là kênh nội đồng do đó dự án không 

thực hiện  ận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) 

theo quy định của pháp luật 

 2.1. Chương t  nh  uan t ắc  ô  t ường định kỳ 

Căn cứ Công  ăn số 964/KSONMT-CN&NH ngày 11/4/2023 của Cục 

Kiểm soát ô nhiễm môi trường  ề  iệc hướng dẫn thực hiện quan trắc nước thải, 

bụi, khí thải; Phụ lục II và XXVIII ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/N -CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Dự án không thuộc đối tượng 

phải thực hiện quan trắc nước thải định kỳ.  

2.2. Chương t  nh  uan t ắc tự động, l ên tục 

Căn cứ theo  iều 97  à  iều 98 của Nghị định số 08/2022/N -CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ, Căn cứ theo kết quả đánh giá, dự báo các nguồn thải 

phát sinh từ dự án chăn nuôi gà Nguyễn Hoàng Luật, thì dự án không thuộc đối 

tượng thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục. 

2.3. Hoạt động  uan t ắc  ô  t ường định kỳ theo đề xuất của chủ 

dự án 

a) Quan trắc môi tường không khí: 

- Vị trí quan trắc:  

+ Không khí khu vực dự án cạnh dãy chuồng nuôi  

+ Không khí cách khu vực dự án khoảng 50m theo hướng gió  

+ Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần 

- Thông số giám sát: Tiếng ồn, Bụi, CO, NO2, SO2, NH3, H2S. 

- Quy chuẩn so sánh: 

+ QCVN 05: 2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 
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không khí. 

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn áp 

dụng đối với khu vực thông thường từ 06 giờ đến 21 giờ. 

b) Quan trắc nước thải 

- Vị trí quan trắc: Nước thải sau xử lý tại ao sinh học của dự án trước khi 

thải ra nguồn tiếp nhận. 

- Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần  

- Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, tổng nit   à tổng coliform. 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 62-MT:2016/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi (cột B với hệ số Kq = 0,9 và Kf 

=1,3) 

c) Quan trắc chất lượng môi trường nước mặt 

- Vị trí quan trắc: 01 mẫu nước mặt kênh 915 tại điểm xả thải của dự án 

- Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần 

- Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, Nitrat (NO3
-
 tính theo N) và 

Coliform. 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 08:2023/BTNMT –Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, Bảng 2, mức B 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Căn cứ theo chư ng trình quan trắc của Ông Nguyễn Hoàng Luật  à đ n 

giá được áp dụng theo Quyết định số 1406/Q -UBND ngày 18/09/2023 của Ủy 

ban nhân dân t nh về việc Ban hành Bảng giá các thông số quan trắc môi trường 

trên địa bàn t nh Trà Vinh, kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm tại 

dự án được dự toán cụ thể như sau: 

Bảng 15. Dự toán kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

STT Tên thông số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 

I Nước thả   4.326.060 

1 pH Mẫu  2 93.664 187.328 

2 TSS Mẫu  2 235.782 471.564 

3 BOD5 Mẫu  2 280.468 560.936 
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STT Tên thông số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 

4 COD Mẫu  2 327.901 655.802 

5 Tổng nit  Mẫu  2 427.589 855.178 

6 Coliform Mẫu  2 797.626 1.595.252 

II Nước  ặt 4.287.096 

1 pH Mẫu  2 103.800 207.600 

2 TSS Mẫu  2 235.950 471.900 

3 BOD5 Mẫu  2 287.494 574.988 

4 COD Mẫu  2 327.449 654.898 

5 
Nitrat (NO3

-
 

tính theo N) 
Mẫu  2 368.256 736.512 

6 Coliform Mẫu 2 820.599 1.641.198 

III Không khí 14.339.224 

1 Tiếng ồn Mẫu  4 290.789 1.163.156 

2 Bụi  Mẫu  4 330.459 1.321.836 

3 NO2 Mẫu  4 523.504 2.094.016 

4 SO2 Mẫu  4 626.411 2.505.644 

5 CO Mẫu  4 673.716 2.694.864 

6 H2S Mẫu  4 566.438 2.265.752 

7 NH3 Mẫu  4 573.489 2.293.956 

 ổng cộng 22.952.380 
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Chương VII. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép môi trường:  

 Căn cứ Luật Bảo  ệ môi trường 2020  à các pháp luật liên quan khác 

ông Nguyễn Hoàng Luật cam kết các thông tin, số liệu nêu trong báo cáo là 

hoàn toàn chính xác. Cam kết thực hiện, duy trì các biện pháp bảo  ệ môi trường 

như đã nêu ra trong báo cáo hồ s  đề nghị cấp giấy phép môi trường của dự án 

sau khi được c  quan có thẩm quyền phê duyệt  à tuân thủ các quy định của 

pháp luật  ề bảo  ệ môi trường. 

 Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ 

thuật về môi trường và các yêu cầu bảo vệ môi trường khác có liên quan:  

 Chủ dự án cam kết  iệc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn 

kỹ thuật  ề môi trường  à các yêu cầu  ề bảo  ệ môi trường khác có liên quan 

trong quá trình hoạt động, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường 

trong quá trình thực hiện của dự án, cụ thể: 

 - Nước thải sinh hoạt:  ược xử lý bằng hầm tự hoại  à xả  ào ao sinh học 

của dự án để lắng  à lọc trước khi xả thải ra kênh nội đồng 

 - Nước thải sản xuất:  ược xử lý lắng, lọc tại ao sinh học của dự án trước 

khi xả thải ra kênh nội đồng. 

 - Chất thải rắn: Chất thải thông thường, chất thải nguy hại được phân loại, 

thu gom,  ận chuyển  à lưu giữ tại thùng chứa chất thải theo đúng quy định, hợp 

 ệ sinh. Ký hợp đồng  ận chuyển xử lý chất thải  ới đ n  ị có chức năng thu 

gom, xử lý.  

 - Chủ dự án cam kết khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các 

sự cố, rủi ro môi trường xảy ra theo đúng các quy định của pháp luật của Việt 

Nam.  

 - Chủ dự án cam kết đền bù  à khắc phục các sự cố môi trường khi xảy ra 

sự cố môi trường trong quá trình hoạt động của dự án. 

 - Chủ dự án cam kết nộp phí bảo  ệ môi trường đầy đủ  à đúng thời gian. 

 - Cam kết thực hiện nghiêm túc kế hoạch, chư ng trình quan trắc, giám 

sát môi trường như đã nêu. 

- Các công trình xử lý môi trường được thi công, lắp đặt đầy đủ, đảm bảo 

chất lượng. Ông Nguyễn Hoàng Luật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật 

Việt Nam, các quy chuẩn Việt Nam và không để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi 

trường
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